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Điều 15(5) của Quy định (EU) 2023/1115 về việc cung cấp trên thị trường Liên minh và xuất khẩu từ Liên minh một số hàng hóa và sản phẩm có liên quan đến mất rừng và suy thoái rừng, đồng thời bãi bỏ Quy định (EU) số 995/2010 (sau đây gọi là EUDR), quy định rằng Ủy ban có thể xây dựng hướng dẫn nhằm tạo thuận lợi cho việc thực hiện Quy định một cách hài hòa.

Mục đích của tài liệu hướng dẫn này là cung cấp thông tin về một số khía cạnh của EUDR. Tài liệu không thay thế, bổ sung hoặc sửa đổi các điều khoản của EUDR, là văn bản xác lập các nghĩa vụ pháp lý. Không nên xem xét tài liệu hướng dẫn này một cách biệt lập; tài liệu phải được sử dụng cùng với pháp luật và không được coi là một tài liệu tham chiếu “độc lập”.

Tuy nhiên, tài liệu hướng dẫn này là nguồn tham khảo hữu ích cho bất kỳ ai phải tuân thủ EUDR, vì tài liệu làm rõ thêm những phần cụ thể của văn bản pháp luật và qua đó có thể hướng dẫn các chủ thể kinh doanh và thương nhân. Tài liệu cũng có thể hướng dẫn các cơ quan có thẩm quyền quốc gia, các cơ quan thực thi cũng như tòa án quốc gia trong quá trình triển khai và thực thi EUDR.

Các vấn đề được đề cập trong tài liệu này đã được thảo luận và xây dựng với sự hợp tác của các đại diện được chỉ định của các Quốc gia Thành viên. Những vấn đề bổ sung có thể được đề cập khi có thêm kinh nghiệm trong việc áp dụng EUDR; trong trường hợp đó, tài liệu hướng dẫn sẽ được sửa đổi tương ứng.

Đối với tất cả các vấn đề được đề cập trong tài liệu hướng dẫn này, cần lưu ý rằng, theo Điểm cân nhắc (43), các định nghĩa trong Quy định dựa trên công trình của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) và Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

Ấn bản thứ ba của tài liệu hướng dẫn nâng cao tính rõ ràng, bao gồm về thời hạn áp dụng, độ chính xác của các quy định đối với chủ thể kinh doanh và thương nhân, đồng thời tạo thuận lợi cho việc thẩm định và truy xuất nguồn gốc đơn giản, hiệu quả. Tài liệu này cần được đọc cùng với tài liệu Câu hỏi thường gặp, trong đó cung cấp thêm các ví dụ và nội dung làm rõ để giải đáp câu hỏi của nhiều nhóm bên liên quan.

Nguyên tắc tỷ lệ là một trong những nguyên tắc chung của pháp luật Liên minh, áp dụng cho việc diễn giải và thực thi pháp luật Liên minh,[footnoteRef:3] bao gồm cả việc các Quốc gia Thành viên thực thi các quy định của các văn bản pháp luật Liên minh, đồng thời có tính đến các quy định liên quan của Hiệp ước. [3:  Để biết thêm chi tiết liên quan đến việc thực hiện, vui lòng tham khảo thêm tài liệu Câu hỏi thường gặp có tại: Deforestation Regulation implementation - European Commission (europa.eu).] 
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Căn cứ pháp lý liên quan: EUDR - Điều 2 - Định nghĩa; Điều 4 - Nghĩa vụ của chủ thể kinh doanh; Điều 4a - Cơ chế đơn giản hóa dành cho chủ thể sản xuất ban đầu quy mô siêu nhỏ hoặc nhỏ; Điều 5 - Nghĩa vụ của chủ thể kinh doanh ở công đoạn sau trong chuỗi cung ứng và thương nhân.

Các nghĩa vụ của chủ thể kinh doanh theo Điều 4 và Điều 4a, cũng như nghĩa vụ của chủ thể kinh doanh ở công đoạn sau trong chuỗi cung ứng theo Điều 5, phát sinh khi sản phẩm liên quan được dự kiến đưa ra thị trường hoặc xuất khẩu, hoặc khi sản phẩm đó thực tế được đưa ra thị trường hoặc xuất khẩu. Nghĩa vụ của thương nhân theo Điều 5 phát sinh khi hàng hóa liên quan hoặc sản phẩm liên quan được dự kiến cung ứng trên thị trường hoặc thực tế đã được cung ứng trên thị trường.

Đồ họa thông tin về chuỗi cung ứng EUDR trình bày tổng quan các tình huống và giải thích nghĩa vụ của chủ thể kinh doanh, chủ thể kinh doanh ở công đoạn sau trong chuỗi cung ứng và thương nhân khi đưa sản phẩm liên quan ra thị trường Liên minh, cung ứng sản phẩm đó trên thị trường Liên minh hoặc xuất khẩu khỏi Liên minh.
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Theo Điều 2(16), hàng hóa liên quan hoặc sản phẩm liên quan được “đưa ra thị trường” khi được cung ứng lần đầu tiên trên thị trường Liên minh. Khái niệm này không áp dụng đối với hàng hóa hoặc sản phẩm đã được đưa ra thị trường Liên minh trước đó. “Đưa ra thị trường” được xác định đối với từng hàng hóa hoặc từng sản phẩm cụ thể, không phải đối với một loại sản phẩm nói chung, bất kể sản phẩm được sản xuất riêng lẻ hay theo loạt.
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Theo Điều 2(18), một sản phẩm liên quan được coi là “cung ứng trên thị trường” khi sản phẩm đó được cung ứng:

· Trên thị trường Liên minh để phân phối, tiêu dùng hoặc sử dụng - sản phẩm hoặc hàng hóa liên quan phải hiện diện thực tế tại EU, do được thu hoạch hoặc sản xuất tại EU, hoặc do được nhập khẩu vào EU và hoàn tất thủ tục hải quan để đưa vào lưu thông tự do. Sản phẩm liên quan nhập khẩu vào EU chỉ được coi là “hàng hóa Liên minh” sau khi đã được đưa vào lãnh thổ hải quan của Liên minh và hoàn tất thủ tục thông quan để lưu thông tự do. Sản phẩm được làm thủ tục theo các chế độ hải quan khác, như lưu kho hải quan, gia công trong lãnh thổ hải quan, tạm nhập hoặc quá cảnh, không được coi là đã được đưa ra thị trường theo EUDR; và
· Trong khuôn khổ một hoạt động thương mại - tức là trong bối cảnh hoạt động kinh doanh theo định nghĩa tại Điều 2(19). Hoạt động thương mại có thể có thu tiền hoặc không thu tiền. Việc cung ứng cho người tiêu dùng không vì mục đích thương mại, cũng như việc cung ứng không thu tiền, đều thuộc phạm vi EUDR, chẳng hạn tặng cho hoặc hoạt động không thu phí. Tuy nhiên, Quy định không đặt ra nghĩa vụ đối với chính người tiêu dùng không vì mục đích thương mại, vì việc sử dụng và tiêu dùng cho mục đích cá nhân nằm ngoài phạm vi EUDR.

Theo đó, một sản phẩm được coi là “cung ứng trên thị trường” khi thương nhân cung ứng sản phẩm đó trên thị trường Liên minh đồng thời (i) để phân phối, tiêu dùng hoặc sử dụng và (ii) trong khuôn khổ hoạt động thương mại của mình.

Một sản phẩm được coi là “đưa ra thị trường” khi chủ thể kinh doanh cung ứng sản phẩm đó trên thị trường Liên minh (i) để phân phối, tiêu dùng hoặc sử dụng, (ii) lần đầu tiên và (iii) trong khuôn khổ hoạt động thương mại của mình.

Khi đọc kết hợp các định nghĩa về “chủ thể kinh doanh”, “chủ thể sản xuất ban đầu quy mô siêu nhỏ hoặc nhỏ”, “chủ thể kinh doanh ở công đoạn sau trong chuỗi cung ứng” tại Điều 2(15), (15a), (15b) và khái niệm “trong khuôn khổ một hoạt động thương mại” tại Điều 2(19), bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào đưa một sản phẩm liên quan ra thị trường:

· Để phân phối cho khách hàng thương mại hoặc người tiêu dùng không vì mục đích thương mại, chẳng hạn để bán hoặc cung ứng miễn phí;
· Nhằm mục đích chế biến; hoặc
· Để sử dụng trong chính hoạt động kinh doanh của mình,

đều thuộc phạm vi điều chỉnh của EUDR.

Theo đó, một sản phẩm liên quan được coi là được đưa vào thị trường Liên minh khi đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:

· Sản phẩm được khai báo làm thủ tục hải quan để đưa vào lưu thông tự do và được dự kiến đưa ra thị trường Liên minh. Chỉ sản phẩm đã được cơ quan hải quan thông quan cho lưu thông tự do mới được coi là đã được đưa ra thị trường Liên minh. Sản phẩm làm thủ tục theo các chế độ hải quan khác, như lưu kho hải quan, gia công trong lãnh thổ hải quan, tạm nhập hoặc quá cảnh, không thuộc phạm vi EUDR; và
· Sản phẩm được dự kiến cung ứng trên thị trường Liên minh trong khuôn khổ một hoạt động thương mại, bao gồm giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) và giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C).
· Sản phẩm được đưa trực tiếp vào lãnh thổ hải quan của Liên minh để cá nhân sử dụng hoặc tiêu dùng riêng, không nhằm mục đích thương mại (C2C), không thuộc phạm vi EUDR. Ví dụ, một cá nhân mang sản phẩm từ chuyến đi ngoài EU về để sử dụng hoặc tiêu dùng cho bản thân.
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Theo Điều 2(37), “xuất khẩu” được hiểu là thủ tục hải quan xuất khẩu quy định tại Điều 269 của Quy định (EU) số 952/2013, áp dụng đối với hàng hóa Liên minh được đưa ra khỏi lãnh thổ hải quan của Liên minh.[footnoteRef:4] [4:  Quy định (EU) số 952/2013 của Nghị viện châu Âu và Hội đồng ngày 9 tháng 10 năm 2013 ban hành Bộ luật Hải quan Liên minh (OJ L 269, 10.10.2013, tr. 1).] 


Điều 269 của Quy định (EU) số 952/2013 quy định rằng thủ tục xuất khẩu không áp dụng đối với: (a) hàng hóa làm thủ tục gia công ngoài lãnh thổ; (b) hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ hải quan của Liên minh sau khi đã làm thủ tục theo chế độ sử dụng cuối cùng; (c) hàng hóa được cung ứng làm vật tư cho tàu bay hoặc tàu biển và được miễn thuế giá trị gia tăng hoặc thuế tiêu thụ đặc biệt, bất kể điểm đến của tàu bay hoặc tàu biển, với điều kiện phải có bằng chứng về việc cung ứng đó; (d) hàng hóa làm thủ tục quá cảnh nội bộ; và (e) hàng hóa tạm thời được đưa ra khỏi lãnh thổ hải quan của Liên minh theo Điều 155 của Quy định (EU) số 952/2013.

Tái xuất theo Điều 270 của Quy định (EU) số 952/2013 không thuộc phạm vi EUDR. Trong trường hợp này, tái xuất là việc hàng hóa liên quan hoặc sản phẩm liên quan chưa có quy chế “hàng hóa Liên minh” được đưa ra khỏi lãnh thổ hải quan của Liên minh sau khi đã nộp, chẳng hạn, tờ khai tái xuất.

Theo đó, một sản phẩm liên quan được coi là rời khỏi thị trường Liên minh khi sản phẩm đó được khai báo làm thủ tục hải quan xuất khẩu trong khuôn khổ một hoạt động thương mại.
[bookmark: Xc2798adb0853482b14dbd879d77384640bc1eff][bookmark: _Toc236844068]2. Định nghĩa “Chủ thể kinh doanh”, “chủ thể kinh doanh ở công đoạn sau trong chuỗi cung ứng”, “chủ thể sản xuất ban đầu quy mô siêu nhỏ hoặc nhỏ”, và “thương nhân”

Căn cứ pháp lý liên quan: EUDR - Điều 2 - Định nghĩa; Điều 7 - Việc đưa ra thị trường bởi chủ thể kinh doanh có cơ sở tại nước thứ ba.

Việc xác định một cá nhân hoặc pháp nhân là chủ thể kinh doanh, chủ thể kinh doanh ở công đoạn sau trong chuỗi cung ứng hay thương nhân phải được thực hiện riêng đối với từng sản phẩm liên quan. Khi cùng một chủ thể đưa ra thị trường, xuất khẩu và/hoặc cung ứng trên thị trường nhiều sản phẩm liên quan, chủ thể đó có thể đồng thời đảm nhiệm nhiều vai trò, tùy theo vị trí của mình trong chuỗi cung ứng của từng sản phẩm.

[bookmark: a-nhà-khai-thác][bookmark: _Toc236844069]a) Chủ thể kinh doanh

Theo Điều 2(15), chủ thể kinh doanh là cá nhân hoặc pháp nhân:

· Đưa các sản phẩm liên quan ra thị trường hoặc xuất khẩu các sản phẩm đó;
· Thực hiện việc đó trong khuôn khổ một hoạt động thương mại; và
· Không phải là chủ thể kinh doanh ở công đoạn sau trong chuỗi cung ứng.

Để xác định chủ thể kinh doanh một cách nhất quán, có thể phân biệt vai trò của chủ thể này theo cách sản phẩm liên quan được đưa ra thị trường Liên minh; cách xác định sẽ khác nhau tùy sản phẩm được sản xuất trong hay ngoài EU.

· Đối với sản phẩm liên quan được sản xuất tại EU theo Điều 2(14), chủ thể kinh doanh thường là chủ thể phân phối sản phẩm sau khi sản phẩm được tạo ra.
· Đối với hàng hóa liên quan hoặc sản phẩm liên quan được sản xuất ngoài EU:
· Nhìn chung, chủ thể kinh doanh là chủ thể đứng tên nhà nhập khẩu khi hàng hóa liên quan hoặc sản phẩm liên quan được khai báo làm thủ tục hải quan để đưa vào lưu thông tự do. Tùy loại tờ khai, nhà nhập khẩu là người được ghi tại trường dữ liệu tương ứng của tờ khai hải quan:
· “Nhà nhập khẩu” tại trường dữ liệu 13 04 000 000 (Phụ lục B của Quy định ủy quyền 2015/2446[footnoteRef:5]); [5:  Quy định ủy quyền (EU) 2015/2446 của Ủy ban ngày 28 tháng 7 năm 2015 bổ sung Quy định (EU) số 952/2013 của Nghị viện châu Âu và Hội đồng về các quy tắc chi tiết liên quan đến một số điều khoản của Bộ luật Hải quan Liên minh (OJ L 343, 29.12.2015, tr. 1).] 

· Trường dữ liệu DE 3/15 trong phiên bản trước của Mô hình dữ liệu hải quan EU (EUCDM);
· “Người nhận hàng” tại ô số 8 của Tờ khai hành chính thống nhất;
· Nếu người đứng tên nhà nhập khẩu khi hàng hóa liên quan hoặc sản phẩm liên quan được khai báo làm thủ tục hải quan để đưa vào lưu thông tự do không có cơ sở tại EU, thì cá nhân hoặc pháp nhân đầu tiên có cơ sở tại Liên minh và cung ứng sản phẩm liên quan trên thị trường cũng được coi là chủ thể kinh doanh. Mặc dù không thuộc định nghĩa chủ thể kinh doanh tại Điều 2(15) hoặc (15a), chủ thể này vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của chủ thể kinh doanh theo Điều 7. Yêu cầu này bổ sung cho nghĩa vụ của chủ thể kinh doanh có cơ sở ngoài Liên minh và nhằm bảo đảm luôn có một chủ thể chịu trách nhiệm tại EU;
· Nếu sản phẩm liên quan được làm thủ tục hải quan để đưa vào lưu thông tự do và được cung ứng trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng, chẳng hạn qua bán hàng trực tuyến hoặc bán hàng từ xa, người tiêu dùng không bao giờ được coi là chủ thể kinh doanh theo EUDR, kể cả khi được ghi là “nhà nhập khẩu” trên tờ khai hải quan. Trong trường hợp này, chủ thể kinh doanh là chủ thể thực sự cung ứng sản phẩm trong khuôn khổ hoạt động thương mại theo Điều 2(18) và (19), chẳng hạn nhà sản xuất, người bán, nhà bán lẻ trực tuyến hoặc nhà cung cấp dịch vụ hoàn tất đơn hàng. Tài liệu Câu hỏi thường gặp có thêm thông tin về thương mại điện tử.
· Đối với các sản phẩm liên quan được nhập khẩu vào EU, định nghĩa “chủ thể kinh doanh” không phụ thuộc vào việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm và các thỏa thuận hợp đồng khác.
· Khi một sản phẩm được sản xuất trong nước và đưa ra thị trường, chủ thể kinh doanh thường là chủ thể sở hữu hàng hóa hoặc sản phẩm tại thời điểm bán. Tuy nhiên, việc xác định còn phụ thuộc vào nội dung cụ thể của hợp đồng. Khi một bên ký hợp đồng cho phép bên kia sản xuất hàng hóa liên quan, bên trực tiếp sản xuất được coi là chủ thể kinh doanh nếu quyền sở hữu sản phẩm phát sinh trực tiếp và tự động từ chính hành vi sản xuất, chẳng hạn khi cây được khai thác hoặc bê được sinh ra. Quy tắc này không áp dụng nếu pháp luật quốc gia hoặc hợp đồng quy định quyền sở hữu chỉ được chuyển cho bên kia sau khi sản xuất (xem Phán quyết C-370/23 ngày 21 tháng 11 năm 2024).[footnoteRef:6] [6:  ECLI:EU:C:2024:972.] 

· Đối với sản phẩm liên quan được xuất khẩu khỏi Liên minh, chủ thể kinh doanh thường là chủ thể đứng tên nhà xuất khẩu khi sản phẩm được khai báo làm thủ tục hải quan xuất khẩu. Tùy loại tờ khai, nhà xuất khẩu là người được ghi tại trường dữ liệu tương ứng của tờ khai hải quan:
· “Nhà xuất khẩu” tại trường dữ liệu 13 01 000 000 (Phụ lục B của Quy định ủy quyền 2015/2446);
· Trường dữ liệu DE 3/1 trong phiên bản trước của Mô hình dữ liệu hải quan EU (EUCDM);
· “Người gửi hàng/Nhà xuất khẩu” tại ô số 2 của Tờ khai hành chính thống nhất.

Các đơn vị chỉ cung cấp dịch vụ hỗ trợ hậu cần hoặc kỹ thuật, như người giao nhận vận tải, đại lý tàu biển hoặc đại diện hải quan, và không có quyền sở hữu hoặc quyền tương đương đối với sản phẩm mà họ xử lý, không được coi là “chủ thể kinh doanh” hoặc “thương nhân” theo Quy định, nếu họ không đưa sản phẩm ra thị trường, không cung ứng sản phẩm trên thị trường và không xuất khẩu sản phẩm.

Vai trò và nghĩa vụ của chủ thể kinh doanh được giải thích thêm thông qua các tình huống trong Đồ họa thông tin về chuỗi cung ứng EUDR và trong tài liệu Câu hỏi thường gặp.

[bookmark: b-nhà-khai-thác-sơ-cấp-siêu-nhỏ-hoặc-nhỏ][bookmark: _Toc236844070]b) Chủ thể sản xuất ban đầu siêu nhỏ hoặc nhỏ

Theo Điều 2(15a), chủ thể sản xuất ban đầu siêu nhỏ hoặc nhỏ là cá nhân, doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc doanh nghiệp nhỏ theo nghĩa tương ứng tại Điều 3(1) và Điều 3(2), đoạn đầu, của Chỉ thị 2013/34/EU, không phụ thuộc vào hình thức pháp lý, có cơ sở tại một quốc gia được phân loại là có rủi ro thấp theo Điều 29 EUDR, và:

· Trực tiếp đưa ra thị trường hoặc xuất khẩu các sản phẩm liên quan;
· Tự mình trồng, thu hoạch, khai thác, thu được hoặc chăn nuôi các sản phẩm đó trên các lô đất liên quan, hoặc đối với gia súc, tại cơ sở nằm trong quốc gia đó;
· Thực hiện hoạt động này trong khuôn khổ một hoạt động thương mại.

Khái niệm này cũng bao gồm chủ thể kinh doanh vượt ngưỡng của ít nhất hai trong ba tiêu chí tại Điều 3(1) và Điều 3(2), đoạn đầu, của Chỉ thị 2013/34/EU nhưng chứng minh được rằng phần tổng tài sản, doanh thu thuần và số lao động bình quân trong năm tài chính có liên quan đến hàng hóa và sản phẩm thuộc phạm vi EUDR không vượt ngưỡng của ít nhất hai trong ba tiêu chí đó.

“Chủ thể sản xuất ban đầu siêu nhỏ hoặc nhỏ” là một trường hợp cụ thể thuộc khái niệm “chủ thể kinh doanh” tại Điều 2(15). Trong tài liệu hướng dẫn này, trừ khi có quy định khác, mọi nội dung đề cập đến “chủ thể kinh doanh” đều được hiểu là bao gồm cả “chủ thể sản xuất ban đầu siêu nhỏ hoặc nhỏ”.

Vai trò và nghĩa vụ của chủ thể sản xuất ban đầu siêu nhỏ hoặc nhỏ được giải thích thêm thông qua các tình huống trong Đồ họa thông tin về chuỗi cung ứng EUDR và tài liệu Câu hỏi thường gặp.

[bookmark: c-nhà-khai-thác-hạ-nguồn][bookmark: _Toc236844071]c) Chủ thể kinh doanh ở công đoạn sau trong chuỗi cung ứng

Theo Điều 2(15b), chủ thể kinh doanh ở công đoạn sau trong chuỗi cung ứng là cá nhân hoặc pháp nhân:

· Đưa ra thị trường hoặc xuất khẩu sản phẩm liên quan được sản xuất từ các sản phẩm liên quan khác;
· Tất cả các sản phẩm đầu vào đó đều đã có tuyên bố thẩm định hoặc tờ khai đơn giản hóa tương ứng;
· Thực hiện hoạt động này trong khuôn khổ một hoạt động thương mại.

Như vậy, chủ thể kinh doanh ở công đoạn sau trong chuỗi cung ứng là chủ thể đưa ra thị trường hoặc xuất khẩu một sản phẩm liên quan được sản xuất từ các sản phẩm liên quan khác, trong đó toàn bộ sản phẩm đầu vào đều đã có tuyên bố thẩm định hoặc tờ khai đơn giản hóa tương ứng. Thông thường, đây là trường hợp một sản phẩm liên quan mang mã HS mới được sản xuất từ các sản phẩm liên quan khác, như bộ phận cấu thành hoặc nguyên liệu thô, đã được ghi nhận trong tuyên bố thẩm định hoặc tờ khai đơn giản hóa. Trong trường hợp xuất khẩu, một chủ thể là chủ thể kinh doanh ở công đoạn sau trong chuỗi cung ứng khi xuất khẩu sản phẩm liên quan đã có tuyên bố thẩm định hoặc tờ khai đơn giản hóa, hoặc xuất khẩu sản phẩm được làm từ các sản phẩm đầu vào đã có các giấy tờ này.

Ví dụ, một nhà sản xuất sô-cô-la mua hạt ca cao (mã HS 1801 00, thuộc phạm vi điều chỉnh) trên thị trường Liên minh, sau đó sản xuất thanh sô-cô-la (mã HS 1806, thuộc phạm vi điều chỉnh) và đưa chúng ra thị trường Liên minh hoặc xuất khẩu, sẽ được coi là chủ thể kinh doanh ở công đoạn sau trong chuỗi cung ứng.

Vai trò và nghĩa vụ của chủ thể kinh doanh ở công đoạn sau trong chuỗi cung ứng được giải thích thêm thông qua các tình huống trong Đồ họa thông tin về chuỗi cung ứng EUDR và trong tài liệu Câu hỏi thường gặp.

[bookmark: d-thương-nhân][bookmark: _Toc236844072]d) Thương nhân

Theo Điều 2(17), thương nhân là bất kỳ chủ thể nào trong chuỗi cung ứng, không phải chủ thể kinh doanh hoặc chủ thể kinh doanh ở công đoạn sau trong chuỗi cung ứng, và:

· Cung ứng sản phẩm liên quan trên thị trường;
· Thực hiện hoạt động này trong khuôn khổ một hoạt động thương mại.

Do đó, thương nhân là chủ thể không thuộc khái niệm chủ thể kinh doanh hoặc chủ thể kinh doanh ở công đoạn sau trong chuỗi cung ứng nêu trên, không phải là chủ thể đưa sản phẩm ra thị trường lần đầu mà chỉ cung ứng sản phẩm trên thị trường theo Điều 2(18).

Vai trò và nghĩa vụ của thương nhân được giải thích thêm thông qua các tình huống trong Đồ họa thông tin về chuỗi cung ứng EUDR và trong tài liệu Câu hỏi thường gặp.
[bookmark: Xb9b0297a7eaac93caff7b88a4cb3bf1986ac264][bookmark: _Toc236844073]3. Ngày có hiệu lực và thời điểm áp dụng

Căn cứ pháp lý liên quan: EUDR - Điều 1(2) - Đối tượng và phạm vi; Điều 37 - Bãi bỏ; Điều 38 - Có hiệu lực và ngày áp dụng.

EUDR có hiệu lực từ ngày 29 tháng 6 năm 2023. Phần lớn nghĩa vụ của chủ thể kinh doanh, chủ thể kinh doanh ở công đoạn sau trong chuỗi cung ứng, thương nhân và cơ quan có thẩm quyền, bao gồm các nghĩa vụ tại Điều 3 đến Điều 13, Điều 16 đến Điều 24, Điều 26, Điều 31 và Điều 32, được áp dụng từ ngày 30 tháng 12 năm 2026 theo Quy định (EU) 2025/2650 sửa đổi EUDR về thời điểm áp dụng.[footnoteRef:7] [7:  OJ L, 2025/2650, 19.12.2025, ELI: Regulation - EU - 2025/2650 - EN - EUR-Lex.] 


Đối với chủ thể kinh doanh đã được thành lập và thuộc loại doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc doanh nghiệp nhỏ vào ngày 31 tháng 12 năm 2024 theo Điều 3(1) hoặc Điều 3(2), đoạn đầu, của Chỉ thị 2013/34/EU, các nghĩa vụ tại Điều 3 đến Điều 13, Điều 16 đến Điều 24, Điều 26, Điều 31 và Điều 32 được áp dụng từ ngày 30 tháng 6 năm 2027, trừ các sản phẩm thuộc Phụ lục của Quy định (EU) số 995/2010 về nghĩa vụ của chủ thể kinh doanh đưa gỗ và sản phẩm gỗ ra thị trường (EUTR).[footnoteRef:8] Vì vậy, trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngày EUDR có hiệu lực, ngày 29 tháng 6 năm 2023, đến ngày bắt đầu áp dụng, ngày 30 tháng 12 năm 2026 hoặc ngày 30 tháng 6 năm 2027 đối với doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ nêu trên, chủ thể kinh doanh và thương nhân đưa ra hoặc cung ứng hàng hóa, sản phẩm liên quan trên thị trường Liên minh hoặc xuất khẩu khỏi Liên minh không phải thực hiện các nghĩa vụ chính của EUDR. [8:  OJ L 295, 12.11.2010, tr. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/995/oj.] 


Các quy tắc sau đây áp dụng đối với tất cả hàng hóa và các sản phẩm liên quan gắn với các hàng hóa đó, ngoại trừ gỗ và sản phẩm gỗ thuộc Phụ lục của EUTR (giải thích chi tiết được cung cấp trong tài liệu Câu hỏi thường gặp, Phần 9):

· Nếu một hàng hóa liên quan hoặc một sản phẩm liên quan được đưa ra thị trường trong giai đoạn chuyển tiếp áp dụng đối với chủ thể kinh doanh tương ứng, các nghĩa vụ của EUDR không áp dụng đối với chủ thể kinh doanh đó.
· Ngoài ra, sản phẩm liên quan do chủ thể kinh doanh ở công đoạn sau trong chuỗi cung ứng hoặc thương nhân đưa ra hoặc cung ứng trên thị trường sau ngày EUDR bắt đầu áp dụng sẽ không phải tuân thủ các nghĩa vụ của EUDR nếu sản phẩm đó được làm hoàn toàn từ hàng hóa hoặc sản phẩm đã được đưa ra thị trường trong giai đoạn chuyển tiếp. Điều này cũng có nghĩa rằng, khi doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc nhỏ đưa sản phẩm ra thị trường trong thời gian được hoãn áp dụng đến ngày 30 tháng 6 năm 2027, các chủ thể kinh doanh ở công đoạn sau trong chuỗi cung ứng và thương nhân ở các khâu tiếp theo kinh doanh sản phẩm đó hoặc sản phẩm phái sinh từ sản phẩm đó cũng được miễn các nghĩa vụ EUDR.
· Trong các trường hợp nêu trên, nghĩa vụ của chủ thể kinh doanh chỉ giới hạn ở việc thu thập bằng chứng đủ để đưa ra kết luận và có thể kiểm chứng, nhằm chứng minh sản phẩm liên quan ban đầu đã được đưa ra thị trường trước thời điểm EUDR bắt đầu áp dụng hoặc trước thời điểm áp dụng được hoãn.
· Đối với phần của một sản phẩm phái sinh liên quan được sản xuất từ sản phẩm liên quan khác đã được đưa ra thị trường từ ngày 30 tháng 12 năm 2026, hoặc từ ngày 30 tháng 6 năm 2027 nếu do doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc nhỏ đưa ra thị trường, chủ thể kinh doanh, chủ thể kinh doanh ở công đoạn sau trong chuỗi cung ứng và thương nhân có liên quan phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thông thường của Quy định, kể cả khi những phần khác của sản phẩm vẫn thuộc giai đoạn chuyển tiếp.

Theo Điều 1(2) EUDR, Quy định không áp dụng đối với sản phẩm liên quan được sản xuất trước ngày 29 tháng 6 năm 2023. Thời gian và địa điểm sản xuất được xác định theo ngày và nơi sản xuất hàng hóa liên quan, áp dụng cho cả hàng hóa và sản phẩm phái sinh. Trong phần lớn trường hợp, ngày sản xuất là ngày thu hoạch hàng hóa; riêng đối với sản phẩm từ gia súc, thời điểm sản xuất là ngày con vật được sinh ra.

Bảng dưới đây trình bày pháp luật áp dụng đối với các sản phẩm liên quan thuộc phạm vi Quy định (EU) 2023/1115, ngoại trừ gỗ và sản phẩm gỗ thuộc Phụ lục của EUTR:

	Sản phẩm liên quan
	Ngày sản xuất hàng hóa liên quan
	Trước ngày 30 tháng 12 năm 2026; đối với chủ thể kinh doanh siêu nhỏ và nhỏ, trước ngày 30 tháng 6 năm 2027
	Từ ngày 30 tháng 12 năm 2026 (kể cả ngày này) đối với doanh nghiệp lớn và vừa; từ ngày 30 tháng 6 năm 2027 (kể cả ngày này) đối với chủ thể kinh doanh siêu nhỏ và nhỏ

	Sản phẩm từ gia súc, ca cao, cà phê, cọ dầu, cao su và đậu tương được liệt kê trong Phụ lục I của Quy định (EU) 2023/1115
	Trước ngày 29 tháng 6 năm 2023
	Quy định (EU) 2023/1115 (EUDR) không áp dụng
	Quy định (EU) 2023/1115 (EUDR) không áp dụng

	
	Từ ngày 29 tháng 6 năm 2023 (bao gồm ngày này)
	Quy định (EU) 2023/1115 (EUDR) không áp dụng
	Quy định (EU) 2023/1115 (EUDR) áp dụng

	Sản phẩm gỗ được liệt kê trong Phụ lục I của Quy định (EU) 2023/1115 và không được liệt kê trong Phụ lục của Quy định số 995/2010 (EUTR)
	Trước ngày 29 tháng 6 năm 2023
	Quy định (EU) 2023/1115 (EUDR) không áp dụng
	Quy định (EU) 2023/1115 (EUDR) không áp dụng

	
	Từ ngày 29 tháng 6 năm 2023 (bao gồm ngày này)
	Quy định (EU) 2023/1115 (EUDR) không áp dụng
	Quy định (EU) 2023/1115 (EUDR) áp dụng



Đối với gỗ và sản phẩm gỗ thuộc Phụ lục của EUTR, các quy tắc đặc biệt sau áp dụng theo Điều 37(3) EUDR:

· Đối với gỗ và sản phẩm gỗ được sản xuất (khai thác) trước ngày 29 tháng 6 năm 2023 và:
· Được đưa ra thị trường trước ngày 30 tháng 12 năm 2026, các sản phẩm đó và sản phẩm có nguồn gốc từ chúng phải tuân thủ các quy tắc của EUTR; nếu các sản phẩm có nguồn gốc không thuộc Phụ lục của EUTR thì các sản phẩm đó được miễn áp dụng cả EUTR và EUDR;
· Nếu được đưa ra thị trường từ ngày 30 tháng 12 năm 2026 đến ngày 31 tháng 12 năm 2029, các quy định của EUTR tiếp tục áp dụng nếu sản phẩm thuộc Phụ lục của EUTR;
· Được đưa ra thị trường từ ngày 31 tháng 12 năm 2029, các sản phẩm đó và sản phẩm có nguồn gốc từ chúng phải tuân thủ Điều 3 EUDR.
· Đối với gỗ và sản phẩm gỗ được sản xuất từ ngày 29 tháng 6 năm 2023 đến ngày 30 tháng 12 năm 2026 và:
· Được đưa ra thị trường trước ngày 30 tháng 12 năm 2026, các sản phẩm đó và sản phẩm có nguồn gốc từ chúng phải tuân thủ các quy tắc của EUTR; nếu các sản phẩm có nguồn gốc không thuộc Phụ lục của EUTR thì các sản phẩm đó được miễn áp dụng cả EUTR và EUDR;
· Được đưa ra thị trường từ ngày 30 tháng 12 năm 2026, các sản phẩm đó và sản phẩm có nguồn gốc từ chúng phải tuân thủ các quy tắc của EUDR.
· Gỗ và sản phẩm gỗ được sản xuất (khai thác) từ ngày 30 tháng 12 năm 2026 phải tuân thủ các quy tắc của EUDR.

Bảng dưới đây trình bày pháp luật áp dụng đối với sản phẩm gỗ thuộc Phụ lục của Quy định (EU) số 995/2010:

	Sản phẩm liên quan
	Ngày sản xuất
	Trước ngày 30 tháng 12 năm 2026
	Từ ngày 30 tháng 12 năm 2026 (kể cả ngày này) đến ngày 30 tháng 12 năm 2029 (kể cả ngày này)
	Từ ngày 31 tháng 12 năm 2029 (kể cả ngày này)

	Gỗ và sản phẩm gỗ được liệt kê trong Phụ lục của Quy định (EU) số 995/2010 (EUTR)
	Trước ngày 29 tháng 6 năm 2023
	Quy định (EU) số 995/2010 (EUTR)
	Quy định (EU) số 995/2010 (EUTR)
	Quy định (EU) 2023/1115 (EUDR)

	
	Từ ngày 29 tháng 6 năm 2023 (bao gồm ngày này)
	Quy định (EU) số 995/2010 (EUTR)
	Quy định (EU) 2023/1115 (EUDR)
	Quy định (EU) 2023/1115 (EUDR)



Câu hỏi và trả lời minh họa: Sản phẩm giấy được đưa ra thị trường từ ngày 30 tháng 12 năm 2026 nhưng được sản xuất từ gỗ đã được khai thác và đưa ra thị trường trong khoảng từ ngày 29 tháng 6 năm 2023 đến ngày 30 tháng 12 năm 2026 có phải kèm theo tuyên bố thẩm định hoặc tờ khai đơn giản hóa hay không?

Trong trường hợp này, gỗ đã khai thác và sản phẩm được sản xuất từ gỗ đó phải tuân thủ EUTR. Các sản phẩm này không cần có tuyên bố thẩm định hoặc tờ khai đơn giản hóa, vì yêu cầu này chỉ áp dụng đối với sản phẩm thuộc phạm vi EUDR.
[bookmark: thẩm-định]
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Căn cứ pháp lý liên quan: EUDR - Điều 2(26) - Định nghĩa; Điều 4, Điều 4a và Điều 5 - Nghĩa vụ của chủ thể kinh doanh, chủ thể kinh doanh ở công đoạn sau trong chuỗi cung ứng và thương nhân; Điều 8 - Thẩm định; Điều 9 - Yêu cầu về thông tin; Điều 10 - Đánh giá rủi ro.

Theo Điều 4(1), trước khi đưa sản phẩm liên quan ra thị trường hoặc xuất khẩu, tất cả chủ thể kinh doanh, kể cả chủ thể sản xuất ban đầu siêu nhỏ hoặc nhỏ và chủ thể kinh doanh áp dụng chế độ thẩm định đơn giản hóa theo Điều 13, phải thực hiện thẩm định theo Điều 8 để chứng minh sản phẩm tuân thủ Điều 3. Theo Điều 12(1), chủ thể kinh doanh phải thiết lập và thường xuyên cập nhật một hệ thống gồm các thủ tục và biện pháp, gọi là “hệ thống thẩm định”.

Theo Điều 8, chủ thể kinh doanh phải thực hiện các bước thẩm định sau:

· Thu thập từ từng nhà cung cấp các thông tin, tài liệu và, khi cần thiết, dữ liệu về sản phẩm liên quan thuộc phạm vi EUDR, được liệt kê tại Phụ lục I, theo Điều 8 và Điều 9;
· Kiểm tra, phân tích các thông tin đó cùng với thông tin bối cảnh khác và trên cơ sở đó đánh giá rủi ro theo Điều 10; và
· Áp dụng biện pháp giảm thiểu rủi ro theo Điều 11, trừ khi kết quả đánh giá theo Điều 10 cho thấy không có rủi ro hoặc chỉ có rủi ro không đáng kể về việc sản phẩm không tuân thủ.

Chủ thể kinh doanh chịu trách nhiệm xem xét và phân tích kỹ lưỡng hoạt động kinh doanh của mình. Công việc này bao gồm thu thập thông tin, dữ liệu và tài liệu cần thiết theo Điều 9; phân tích các nội dung đó trong quá trình đánh giá rủi ro theo Điều 10; và áp dụng biện pháp giảm thiểu rủi ro theo Điều 11 khi cần thiết, trừ khi rủi ro không tuân thủ được đánh giá là không đáng kể.

Tất cả các chủ thể kinh doanh, bao gồm chủ thể sản xuất ban đầu siêu nhỏ hoặc nhỏ và các chủ thể kinh doanh được hưởng cơ chế thẩm định đơn giản hóa theo Điều 13, đều có nghĩa vụ đáp ứng các yêu cầu về thông tin quy định tại Điều 9.

Chủ thể kinh doanh, kể cả chủ thể sản xuất ban đầu siêu nhỏ hoặc nhỏ, đưa ra thị trường hoặc xuất khẩu sản phẩm được sản xuất tại quốc gia có rủi ro thấp và áp dụng chế độ thẩm định đơn giản hóa theo Điều 13 không phải thực hiện nghĩa vụ tại Điều 10 và Điều 11, trừ khi nhận được hoặc biết thông tin cho thấy sản phẩm dự kiến đưa ra thị trường hoặc xuất khẩu có nguy cơ không tuân thủ Quy định. Xem thêm điểm c) và điểm e).

[bookmark: X3bab71170159e09c3c1f6429c256616575da56f][bookmark: _Toc236844075]a) Đánh giá rủi ro và giảm thiểu rủi ro (Điều 10 và Điều 11)

Chủ thể kinh doanh thuộc diện phải đánh giá và giảm thiểu rủi ro theo Điều 10 và Điều 11 phải quy định trong hệ thống thẩm định các tiêu chí đánh giá rủi ro tại Điều 10(2) áp dụng đối với sản phẩm dự kiến đưa ra thị trường Liên minh hoặc xuất khẩu khỏi Liên minh. Vì vậy, các tiêu chí này phải được điều chỉnh phù hợp với từng loại sản phẩm liên quan.

Việc thu thập dữ liệu, đánh giá rủi ro và giảm thiểu rủi ro phải liên kết chặt chẽ với nhau, đồng thời phản ánh đặc điểm hoạt động kinh doanh của chủ thể kinh doanh và chuỗi cung ứng của sản phẩm liên quan.

Điều 10(2) xác định các thông tin bối cảnh bổ sung cần thiết để đánh giá mức độ rủi ro, chẳng hạn như tình trạng rừng tại quốc gia sản xuất.

Nếu sản phẩm được làm từ hàng hóa có nhiều nguồn gốc hoặc nhiều vị trí địa lý khác nhau, phải đánh giá rủi ro riêng đối với từng nguồn hoặc từng vị trí địa lý.

Trên cơ sở dữ liệu đã thu thập, chủ thể kinh doanh phải thực hiện các bước phân tích rủi ro được xác định rõ, phân loại mức rủi ro và xác định biện pháp giảm thiểu tương ứng. Mức rủi ro chỉ có thể được đánh giá theo từng trường hợp cụ thể vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Có nhiều phương pháp đánh giá rủi ro, nhưng đối với từng sản phẩm liên quan, chủ thể kinh doanh phải xem xét các tiêu chí tại Điều 10(2), trong đó cần trả lời các câu hỏi và cân nhắc sau:

· Sản phẩm được sản xuất ở đâu? Quốc gia sản xuất hoặc khu vực thuộc quốc gia đó được xếp vào mức rủi ro nào theo Điều 29?[footnoteRef:9] Tỷ lệ che phủ rừng và mức độ phổ biến của suy thoái rừng hoặc mất rừng tại quốc gia hoặc khu vực đó là bao nhiêu? Hoạt động sản xuất bất hợp pháp hàng hóa liên quan tại đó phổ biến ở mức nào? [9:  Lưu ý rằng nếu không có mức rủi ro cụ thể nào được ấn định, quốc gia được coi là có rủi ro tiêu chuẩn.] 

· Rủi ro đặc thù của sản phẩm là gì? Phương thức sản xuất các sản phẩm thuộc Phụ lục I EUDR có thể rất khác nhau và do đó mức rủi ro không tuân thủ cũng khác nhau. Chẳng hạn, một số sản phẩm chứa nguyên liệu được sản xuất tại hàng trăm vị trí địa lý khác nhau hoặc trải qua quá trình biến đổi hóa học hay vật lý đáng kể trong quá trình sản xuất.
· Chuỗi cung ứng có phức tạp hay không? Xem Phần 5 để biết nội dung giải thích về “mức độ phức tạp của chuỗi cung ứng”.
· Có dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp nào trong chuỗi cung ứng liên quan đến hành vi bất hợp pháp, mất rừng hoặc suy thoái rừng hay không? Hàng hóa hoặc sản phẩm mua từ doanh nghiệp từng bị ghi nhận có liên quan đến hành vi bất hợp pháp, mất rừng hoặc suy thoái rừng có nguy cơ không tuân thủ cao hơn. Có quan ngại có căn cứ nào được gửi theo Điều 31 đối với doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng hay không? Có doanh nghiệp nào vi phạm pháp luật liên quan[footnoteRef:10] và đã bị cơ quan nhà nước xử phạt hay không? [10:  Các luật liên quan đến tính bất hợp pháp, mất rừng và suy thoái rừng.] 

· Có thông tin bổ sung từ chương trình chứng nhận hoặc xác minh của bên thứ ba về mức độ tuân thủ EUDR của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng hay không? Xem Phần 10 để biết nội dung giải thích về vai trò của các chương trình xác minh của bên thứ ba.
· Sản phẩm liên quan có được sản xuất phù hợp với pháp luật liên quan của quốc gia sản xuất hay không? Pháp luật liên quan của quốc gia sản xuất được định nghĩa tại Điều 2(40). Xem Phần 6 để biết thêm về yêu cầu tính hợp pháp.
· Có quan ngại nào về quốc gia sản xuất, quốc gia xuất xứ hoặc khu vực thuộc các quốc gia đó hay không? Các yếu tố cần xem xét gồm mức độ tham nhũng, tình trạng làm giả tài liệu và dữ liệu, mức độ thực thi pháp luật, vi phạm nhân quyền quốc tế, xung đột vũ trang hoặc các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hay Hội đồng Liên minh châu Âu. Những yếu tố này có thể làm giảm độ tin cậy của tài liệu chứng minh tuân thủ. Vì vậy, cần xem xét mức độ tham nhũng, chỉ số rủi ro kinh doanh và các chỉ báo liên quan khác.
· Nhà cung cấp có cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh việc tuân thủ pháp luật áp dụng và các tài liệu đó có thể được kiểm chứng ngay hay không? Nếu toàn bộ tài liệu liên quan luôn sẵn có và được cung cấp ngay khi chủ thể kinh doanh yêu cầu, nhiều khả năng chuỗi cung ứng đã được thiết lập ổn định và nhà cung cấp hiểu rõ các yêu cầu của EUDR.
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Theo Điều 2(26), “rủi ro không đáng kể” là trường hợp mà sau khi đánh giá đầy đủ thông tin chung và thông tin đặc thù của sản phẩm theo Điều 10, đồng thời áp dụng biện pháp giảm thiểu thích hợp theo Điều 11 khi cần thiết, không có căn cứ đáng quan ngại rằng hàng hóa hoặc sản phẩm không tuân thủ Điều 3(a) về yêu cầu không gây mất rừng hoặc Điều 3(b) về yêu cầu được sản xuất hợp pháp theo pháp luật áp dụng tại quốc gia sản xuất.

Danh sách tiêu chí tại Điều 10(2) không mang tính liệt kê đầy đủ. Chủ thể kinh doanh có thể áp dụng thêm tiêu chí nếu các tiêu chí đó giúp xác định khả năng hàng hóa hoặc sản phẩm được sản xuất bất hợp pháp hoặc không đáp ứng yêu cầu không gây mất rừng, hoặc giúp chứng minh sản phẩm được sản xuất hợp pháp và không gây mất rừng.

Nếu kết quả đánh giá và giảm thiểu rủi ro cho thấy bất kỳ tiêu chí nào có mức rủi ro vượt quá mức không đáng kể, sản phẩm phải được coi là có rủi ro vượt quá mức không đáng kể. Khi đó, chủ thể kinh doanh không được đưa sản phẩm ra thị trường Liên minh hoặc xuất khẩu khỏi Liên minh.

[bookmark: X2f6b51bf7341b32bfd7a96c28ac7251fa745f42][bookmark: _Toc236844077]c) Nghĩa vụ của chủ thể sản xuất ban đầu siêu nhỏ hoặc nhỏ

Chủ thể sản xuất ban đầu siêu nhỏ hoặc nhỏ được áp dụng chế độ nghĩa vụ đơn giản hóa theo Điều 4a.

Thay vì nộp tuyên bố thẩm định, họ chỉ phải nộp một lần tờ khai đơn giản hóa trên hệ thống thông tin theo Điều 4a(2). Họ cũng có thể sử dụng địa chỉ bưu chính thay cho thông tin định vị địa lý theo Điều 9(1)(h), với điều kiện địa chỉ đó xác định rõ vị trí của lô đất hoặc, đối với gia súc, cơ sở liên quan.

Chủ thể sản xuất ban đầu siêu nhỏ hoặc nhỏ vẫn phải thực hiện thẩm định theo Điều 8 và thiết lập, thường xuyên cập nhật hệ thống gồm các thủ tục và biện pháp nhằm bảo đảm sản phẩm họ đưa ra thị trường hoặc xuất khẩu tuân thủ Điều 3, theo Điều 12(1).

Tuy nhiên, vì theo định nghĩa họ chỉ thu mua từ một quốc gia có rủi ro thấp, họ không phải đánh giá và giảm thiểu rủi ro theo Điều 10 và Điều 11, trừ khi nhận được hoặc biết thông tin cho thấy sản phẩm có rủi ro vượt quá mức không đáng kể về việc không tuân thủ Điều 4(4)(b) và Điều 13(2).

Điều này có nghĩa là nhìn chung, hệ thống thẩm định của họ sẽ bao gồm việc thu thập thông tin theo Điều 9.

[bookmark: X914751ea049a4898ddc6fbcdeaa460289fbba3a][bookmark: _Toc236844078]d) Nghĩa vụ của chủ thể kinh doanh ở công đoạn sau trong chuỗi cung ứng và thương nhân

Nghĩa vụ của chủ thể kinh doanh ở công đoạn sau trong chuỗi cung ứng và thương nhân được quy định tại Điều 5. Họ chỉ được đưa ra hoặc cung ứng sản phẩm liên quan trên thị trường, hoặc xuất khẩu sản phẩm, nếu có các thông tin theo Điều 5(3), chủ yếu gồm danh tính nhà cung cấp, khách hàng doanh nghiệp và, khi nhà cung cấp là chủ thể kinh doanh, số tham chiếu của tuyên bố thẩm định hoặc mã định danh tờ khai gắn với sản phẩm. Theo Điều 4(7), chủ thể kinh doanh phải chuyển cho chủ thể kinh doanh ở công đoạn sau trong chuỗi cung ứng và thương nhân số tham chiếu của tuyên bố thẩm định hoặc, khi áp dụng, mã định danh tờ khai tương ứng.

Tóm lại, chủ thể kinh doanh ở công đoạn sau trong chuỗi cung ứng và thương nhân không phải tự thực hiện thẩm định, không phải nộp tuyên bố thẩm định và cũng không phải tự xác nhận việc thẩm định đã được thực hiện ở khâu trước. Tuy nhiên, họ phải thu thập, lưu giữ thông tin tại Điều 5(3) và cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu.

Ngoài ra, chủ thể kinh doanh ở công đoạn sau trong chuỗi cung ứng và thương nhân không thuộc nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đăng ký trên hệ thống thông tin tại Điều 33 trước khi đưa ra hoặc cung ứng sản phẩm liên quan trên thị trường, hoặc xuất khẩu sản phẩm, theo Điều 5(2).

Khi biết thông tin mới có liên quan, kể cả quan ngại có căn cứ, chủ thể kinh doanh ở công đoạn sau trong chuỗi cung ứng và thương nhân phải lập tức thông báo theo Điều 5(5) cho cơ quan có thẩm quyền của quốc gia thành viên nơi sản phẩm đã được đưa ra hoặc cung ứng trên thị trường, đồng thời thông báo cho các chủ thể kinh doanh ở công đoạn sau trong chuỗi cung ứng và thương nhân ở khâu sau đã nhận sản phẩm. Trong trường hợp xuất khẩu, chủ thể kinh doanh ở công đoạn sau trong chuỗi cung ứng phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của quốc gia sản xuất.

Ngoài ra, khi có quan ngại có căn cứ, chủ thể kinh doanh ở công đoạn sau trong chuỗi cung ứng và thương nhân không thuộc nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ phải xác minh rằng việc thẩm định đã được thực hiện và kết quả cho thấy không có rủi ro hoặc chỉ có rủi ro không đáng kể, theo Điều 5(6). Nếu không xác minh được điều đó, họ không được đưa ra hoặc cung ứng sản phẩm trên thị trường, hoặc xuất khẩu sản phẩm.

[bookmark: Xb5faac4282295ad23492b350245728380242af0][bookmark: _Toc236844079]e) Thẩm định đơn giản hóa khi thu mua từ quốc gia có rủi ro thấp

Chủ thể kinh doanh thu mua từ quốc gia có rủi ro thấp vẫn phải thực hiện thẩm định theo Điều 8, đáp ứng yêu cầu thông tin tại Điều 9 và thiết lập hệ thống thẩm định theo Điều 12.

Tuy nhiên, theo Điều 13, họ không phải thực hiện các nghĩa vụ theo Điều 10 và Điều 11 nếu, sau khi đánh giá:

· Mức độ phức tạp của chuỗi cung ứng liên quan; và
· Rủi ro né tránh các yêu cầu của Quy định hoặc trộn lẫn với sản phẩm không rõ nguồn gốc, hay sản phẩm có nguồn gốc từ quốc gia hoặc khu vực có rủi ro cao hoặc rủi ro tiêu chuẩn,

Họ xác định rằng toàn bộ hàng hóa và sản phẩm liên quan dự kiến đưa ra thị trường hoặc xuất khẩu đều được sản xuất hoàn toàn tại quốc gia hoặc khu vực được phân loại là có rủi ro thấp theo Điều 29.[footnoteRef:11] [11:  Theo Điều 29(2), Ủy ban sẽ công bố danh sách các quốc gia hoặc một phần lãnh thổ có rủi ro thấp hoặc cao bằng các văn bản thực thi. Phiên bản mới nhất của danh sách quốc gia được quy định tại Quy định thực thi (EU) 2025/1093 của Ủy ban.] 


Trong chế độ thẩm định đơn giản hóa theo Điều 13, chủ thể kinh doanh không phải thực hiện thêm bước đánh giá thông tin hoặc giảm thiểu rủi ro, trừ khi trong quá trình thu thập thông tin hoặc thực hiện đánh giá theo Điều 13, họ biết được thông tin mới cho thấy sản phẩm dự kiến đưa ra thị trường hoặc xuất khẩu có nguy cơ không tuân thủ Quy định.

Nhìn chung, chủ thể sản xuất ban đầu siêu nhỏ hoặc nhỏ không phải đánh giá và giảm thiểu rủi ro vì theo định nghĩa họ chỉ thu mua từ quốc gia có rủi ro thấp, trừ khi nhận được hoặc biết thông tin cho thấy sản phẩm có rủi ro vượt quá mức không đáng kể về việc không tuân thủ.

[bookmark: X886603bca325d95a3bad918487238bd69ef7734][bookmark: _Toc236844080]f) Mối quan hệ với Chỉ thị về thẩm định tính bền vững của doanh nghiệp và Quy định về lao động cưỡng bức

Chỉ thị (EU) 2024/1760 về thẩm định tính bền vững của doanh nghiệp (CSDDD) thiết lập khuôn khổ chung, áp dụng theo chiều ngang, về thẩm định tính bền vững đối với các doanh nghiệp rất lớn trong và ngoài EU.[footnoteRef:12] EUDR là khuôn khổ theo ngành về mất rừng, quy định một số nội dung thẩm định đối với một số sản phẩm. Hai văn bản có phạm vi áp dụng khác nhau: EUDR áp dụng đối với chủ thể đưa sản phẩm liên quan ra thị trường Liên minh hoặc xuất khẩu, trong khi CSDDD áp dụng đối với các doanh nghiệp trong và ngoài EU vượt ngưỡng nhất định về doanh thu và số lao động. [12:  Chỉ thị (EU) 2024/1760 của Nghị viện châu Âu và Hội đồng ngày 13 tháng 6 năm 2024 về thẩm định tính bền vững của doanh nghiệp và sửa đổi Chỉ thị (EU) 2019/1937 và Quy định (EU) 2023/2859, OJ L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj, được sửa đổi bởi Chỉ thị (EU) 2026/470 của Nghị viện châu Âu và Hội đồng ngày 24 tháng 2 năm 2026 sửa đổi các Chỉ thị 2006/43/EC, 2013/34/EU, (EU) 2022/2464 và (EU) 2024/1760 liên quan đến một số yêu cầu về báo cáo tính bền vững của doanh nghiệp và một số yêu cầu về thẩm định tính bền vững của doanh nghiệp, OJ L, 2026/470, 26.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2026/470/oj.] 


Khi quy định thẩm định chuyên biệt của EUDR xung đột với quy định chung của CSDDD, EUDR, với tư cách lex specialis - luật chuyên ngành - được ưu tiên áp dụng so với CSDDD, là lex generalis - luật chung, trong phạm vi xung đột, nếu EUDR đặt ra nghĩa vụ rộng hơn hoặc cụ thể hơn để thực hiện cùng mục tiêu. Quy tắc này được nêu tại Điều 1(3) CSDDD và phù hợp với nguyên tắc của pháp luật Liên minh về ưu tiên áp dụng lex specialis. Hướng dẫn chung về thẩm định theo CSDDD sẽ được công bố trước ngày 26 tháng 7 năm 2027; CSDDD được áp dụng từ ngày 26 tháng 7 năm 2029.

Quy định (EU) 2024/3015 cấm sản phẩm được làm bằng lao động cưỡng bức trên thị trường Liên minh (FLR) cấm chủ thể kinh tế đưa ra hoặc cung ứng trên thị trường Liên minh, hoặc xuất khẩu khỏi Liên minh, sản phẩm được làm bằng lao động cưỡng bức.[footnoteRef:13] Vì FLR áp dụng đối với mọi chủ thể kinh tế, văn bản này cũng áp dụng đối với chủ thể thuộc phạm vi EUDR. FLR không đặt ra nghĩa vụ thẩm định, nhưng quy trình thẩm định theo CSDDD, EUDR hoặc pháp luật Liên minh khác có thể giúp nhận diện, ngăn ngừa, giảm thiểu, chấm dứt hoặc khắc phục rủi ro lao động cưỡng bức trong hoạt động và chuỗi cung ứng. Ủy ban sẽ ban hành hướng dẫn về thẩm định rủi ro lao động cưỡng bức để hỗ trợ việc tuân thủ FLR. [13:  Quy định (EU) 2024/3015 về việc cấm các sản phẩm được làm bằng lao động cưỡng bức trên thị trường Liên minh, OJ L, 2024/3015, 12.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3015/oj.] 

[bookmark: X9bba1c606dd8aedde2bbf5c1da067c8078516a6]
[bookmark: _Toc236844081]5. Làm rõ “mức độ phức tạp của chuỗi cung ứng”

Căn cứ pháp lý liên quan: EUDR - Điều 8 - Thẩm định; Điều 9 - Yêu cầu về thông tin; Điều 10 - Đánh giá rủi ro; Điều 11 - Giảm thiểu rủi ro.

“Mức độ phức tạp của chuỗi cung ứng liên quan” được nêu rõ tại Điều 10(2)(i) EUDR như một tiêu chí đánh giá rủi ro. Vì vậy, đây là một trong các tiêu chí phải xem xét trong quá trình đánh giá và giảm thiểu rủi ro theo Điều 10 và Điều 11.

Cơ sở của tiêu chí này là chuỗi cung ứng càng phức tạp thì việc truy xuất sản phẩm về quốc gia sản xuất và lô đất nơi hàng hóa được sản xuất càng khó, qua đó làm tăng rủi ro không tuân thủ. Thông tin hoặc dữ liệu không nhất quán, cũng như khó khăn trong việc thu thập thông tin tại bất kỳ khâu nào, có thể làm tăng nguy cơ hàng hóa hoặc sản phẩm không tuân thủ lọt vào chuỗi cung ứng. Vấn đề cốt lõi là có thể truy xuất hàng hóa liên quan trong sản phẩm về đúng lô đất sản xuất đến mức nào.

Rủi ro không tuân thủ tăng khi độ phức tạp của chuỗi cung ứng gây khó khăn cho việc xác định thông tin theo Điều 9(1) và Điều 10(2). Nếu trong chuỗi cung ứng có khâu không xác định được hoặc có phát hiện khác cho thấy khả năng không tuân thủ, có thể phải kết luận rằng rủi ro vượt quá mức không đáng kể.

Chuỗi cung ứng càng có nhiều cơ sở chế biến và trung gian giữa lô đất sản xuất và chủ thể kinh doanh thì càng phức tạp. Mức độ phức tạp cũng tăng khi một sản phẩm mới được làm từ nhiều sản phẩm liên quan hoặc khi hàng hóa có nguồn gốc từ nhiều quốc gia. Ngược lại, chuỗi cung ứng ngắn thường giúp việc thẩm định đơn giản hơn và, đặc biệt trong chế độ thẩm định đơn giản hóa theo Điều 13, có thể là một yếu tố chứng minh rủi ro né tránh các yêu cầu của Quy định là không đáng kể.

Để đánh giá mức độ phức tạp của chuỗi cung ứng, chủ thể kinh doanh có thể sử dụng danh sách câu hỏi không mang tính liệt kê đầy đủ sau đối với sản phẩm dự kiến đưa ra hoặc cung ứng trên thị trường Liên minh, hoặc xuất khẩu khỏi Liên minh:

· Có nhiều cơ sở chế biến và/hoặc nhiều công đoạn trong chuỗi cung ứng trước khi một sản phẩm liên quan cụ thể được đưa ra hoặc cung ứng trên thị trường Liên minh, hoặc xuất khẩu khỏi Liên minh hay không?
· Sản phẩm có chứa hàng hóa liên quan có nguồn gốc từ nhiều lô đất và/hoặc nhiều quốc gia sản xuất hay không?
· Sản phẩm liên quan có phải là sản phẩm đã qua chế biến sâu (và bản thân có thể chứa nhiều sản phẩm liên quan khác) hay không?
· Đối với gỗ:
· Sản phẩm liên quan có bao gồm nhiều hơn một loài cây hay không?
· Gỗ và/hoặc sản phẩm gỗ đã được giao dịch tại nhiều hơn một quốc gia hay không?
· Có sản phẩm đã qua chế biến nào được chế biến hoặc sản xuất tại nước thứ ba trước khi được đưa ra hoặc cung ứng trên thị trường Liên minh, hoặc xuất khẩu khỏi Liên minh hay không?
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Căn cứ pháp lý liên quan: EUDR - Điều 2(40) - Định nghĩa và Điều 3(b) - Lệnh cấm.

Theo Điều 3 EUDR, hàng hóa liên quan và sản phẩm liên quan chỉ được đưa ra hoặc cung ứng trên thị trường, hoặc xuất khẩu, khi đáp ứng đồng thời cả ba điều kiện sau:

· Không gây mất rừng;
· Được sản xuất phù hợp với pháp luật có liên quan của quốc gia sản xuất; và
· Có tuyên bố thẩm định hoặc tờ khai đơn giản hóa áp dụng cho sản phẩm.

Mỗi sản phẩm liên quan phải đáp ứng riêng từng điều kiện nêu trên. Nếu không đáp ứng đầy đủ cả ba điều kiện, chủ thể kinh doanh không được đưa sản phẩm ra thị trường hoặc xuất khẩu.

[bookmark: Xe4f17f119611e2eb08e325e019e49c961286346][bookmark: _Toc236844083]a) Pháp luật có liên quan của quốc gia sản xuất

Việc xác định hàng hóa hoặc sản phẩm liên quan có được sản xuất phù hợp với pháp luật liên quan của quốc gia sản xuất hay không phải dựa trên pháp luật của quốc gia nơi hàng hóa được trồng, thu hoạch, khai thác, thu được hoặc chăn nuôi trên lô đất liên quan; đối với gia súc, là pháp luật tại nơi đặt cơ sở chăn nuôi. Đối với sản phẩm, việc xác định dựa trên nơi sản xuất hàng hóa chứa trong sản phẩm đó.

EUDR áp dụng cách tiếp cận linh hoạt: Quy định liệt kê các lĩnh vực pháp luật có liên quan nhưng không chỉ rõ từng văn bản, vì pháp luật khác nhau giữa các quốc gia và có thể thay đổi. Tuy nhiên, theo Điều 2(40), chỉ những quy định pháp luật áp dụng có liên quan đến tình trạng pháp lý của khu vực sản xuất mới được coi là “pháp luật liên quan”. Nói cách khác, một quy định không trở nên liên quan chỉ vì được áp dụng chung trong quá trình sản xuất hoặc trong chuỗi cung ứng; quy định đó phải tác động cụ thể đến tình trạng pháp lý của khu vực nơi hàng hóa được sản xuất.

Điều 2(40) cũng phải được đọc trong bối cảnh các mục tiêu tại Điều 1(1)(a) và (b). Vì vậy, pháp luật còn được coi là liên quan khi nội dung có mối liên hệ trực tiếp với việc ngăn chặn mất rừng và suy thoái rừng, phù hợp với cam kết của Liên minh về ứng phó biến đổi khí hậu và suy giảm đa dạng sinh học.

Các điểm (a) đến (h) của Điều 2(40) quy định cụ thể hơn các lĩnh vực pháp luật liên quan. Danh sách ví dụ sau chỉ có tính minh họa và không mang tính liệt kê đầy đủ:

· Quyền sử dụng đất, bao gồm các luật về khai thác và sản xuất trên đất hoặc về quản lý đất, chẳng hạn:
· Pháp luật về chuyển nhượng đất, đặc biệt đối với đất nông nghiệp hoặc rừng;
· Pháp luật về giao dịch cho thuê đất.
· Bảo vệ môi trường. Mối liên hệ với mục tiêu ngăn chặn mất rừng và suy thoái rừng, giảm phát thải khí nhà kính hoặc bảo vệ đa dạng sinh học có thể thể hiện, chẳng hạn, trong:
· Pháp luật về các khu bảo tồn;
· Pháp luật về bảo vệ thiên nhiên và phục hồi thiên nhiên;
· Pháp luật về bảo vệ và bảo tồn động vật hoang dã và đa dạng sinh học;
· Pháp luật về các loài nguy cấp;
· Pháp luật về phát triển đất đai.
· Các quy tắc liên quan đến rừng, bao gồm quản lý rừng và bảo tồn đa dạng sinh học, khi trực tiếp liên quan đến khai thác gỗ, chẳng hạn:
· Pháp luật về bảo vệ và bảo tồn rừng, và quản lý rừng bền vững;
· Pháp luật chống mất rừng;
· Quyền khai thác gỗ trong phạm vi ranh giới được xác lập hợp pháp.
· Quyền của bên thứ ba, bao gồm quyền sử dụng và quyền chiếm hữu bị ảnh hưởng bởi hoạt động sản xuất hàng hóa và sản phẩm liên quan, cũng như quyền sử dụng đất theo tập quán của người bản địa và cộng đồng địa phương; chẳng hạn quyền bảo đảm bằng đất hoặc quyền hưởng dụng.
· Quyền lao động và quyền con người được bảo vệ theo luật quốc tế, áp dụng đối với người hiện diện tại khu vực sản xuất trong phạm vi liên quan đến mục tiêu của EUDR, hoặc đối với người có quyền đối với khu vực sản xuất, gồm cả quyền của người bản địa và cộng đồng địa phương khi các quyền đó được pháp luật quốc gia áp dụng hoặc ghi nhận. Ví dụ gồm quyền đối với đất đai, lãnh thổ và tài nguyên; quyền sở hữu; và quyền phát sinh từ điều ước, thỏa thuận hoặc cơ chế khác giữa người bản địa và Nhà nước.
· Nguyên tắc đồng thuận tự do, được thông báo trước và đầy đủ thông tin (FPIC), bao gồm nguyên tắc trong Tuyên bố của Liên Hợp Quốc về Quyền của Người bản địa. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc hướng dẫn rằng các quốc gia phải coi việc đạt được sự đồng thuận là mục tiêu của quá trình tham vấn trước khi thực hiện các hành động sau:
· Triển khai các dự án ảnh hưởng đến quyền của người bản địa đối với đất đai, lãnh thổ và tài nguyên, bao gồm khai mỏ và các hoạt động sử dụng hoặc khai thác tài nguyên khác;
· Di dời người bản địa khỏi đất đai hoặc lãnh thổ của họ;
· Hoàn trả đất hoặc áp dụng biện pháp khắc phục thích hợp khác nếu đất đã bị tịch thu, chiếm đoạt, chiếm dụng hoặc làm hư hại mà không có sự đồng thuận tự do, được thông báo trước và đầy đủ thông tin của người bản địa có quyền đối với đất đó.
· Các quy định về thuế, chống tham nhũng, thương mại và hải quan:
· Pháp luật áp dụng đối với chuỗi cung ứng đi vào hoặc rời khỏi thị trường Liên minh, nếu có mối liên hệ cụ thể với mục tiêu của Quy định; đối với pháp luật thương mại và hải quan, chỉ khi quy định đó áp dụng cụ thể cho ngành sản xuất nông nghiệp hoặc gỗ liên quan.

Ủy ban dự kiến thiết lập trước tháng 12 năm 2026 một kho dữ liệu về pháp luật liên quan, cho phép quốc gia sản xuất cung cấp danh sách pháp luật theo Điều 2(40). Chủ thể kinh doanh có thể sử dụng kho dữ liệu này để hỗ trợ đáp ứng yêu cầu thông tin tại Điều 9(1)(h).

[bookmark: b-thẩm-định-về-tính-hợp-pháp][bookmark: _Toc236844084]b) Thẩm định về tính hợp pháp

Chủ thể kinh doanh phải xác định pháp luật liên quan đến tình trạng pháp lý của khu vực sản xuất tại từng quốc gia mà họ thu mua hàng hóa. Pháp luật này có thể bao gồm:

· Pháp luật quốc gia và khu vực, bao gồm các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan; và
· Luật quốc tế, bao gồm điều ước và thỏa thuận đa phương hoặc song phương, trong phạm vi đã được nội luật hóa và áp dụng trong pháp luật trong nước.

Theo Điều 9(1)(h), trong quá trình thẩm định, chủ thể kinh doanh phải thu thập thông tin, tài liệu và dữ liệu chứng minh việc tuân thủ pháp luật áp dụng tại quốc gia sản xuất. Thông tin đó phải đủ để đưa ra kết luận và có thể kiểm chứng.

Tính chất và phạm vi thông tin cần thu thập phụ thuộc vào từng chuỗi cung ứng, khu vực sản xuất và quốc gia sản xuất. Chủ thể kinh doanh có thể sử dụng nhiều nguồn thông tin đáng tin cậy; khi được xem xét tổng thể, các nguồn này phải cho phép đưa ra kết luận có căn cứ rằng hàng hóa được sản xuất phù hợp với pháp luật liên quan của quốc gia sản xuất. Theo Điều 9(2), chủ thể kinh doanh phải cung cấp thông tin, tài liệu và dữ liệu đã thu thập cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu. Để hỗ trợ việc thực thi, chủ thể kinh doanh phải giải thích được vì sao có hoặc không có từng loại tài liệu.

Cần ưu tiên thu thập bằng chứng chuyên sâu đối với chuỗi cung ứng, khu vực hoặc quốc gia mà việc xem xét ban đầu cho thấy rủi ro không tuân thủ Điều 3(b) cao hơn. Ngược lại, khi việc xem xét ban đầu cho thấy rủi ro không tuân thủ là không đáng kể, không nên yêu cầu chủ thể kinh doanh thu thập dữ liệu chuyên sâu. Chẳng hạn, không cần thu thập một cách hệ thống toàn bộ hồ sơ pháp lý của từng lô đất, bắt buộc phải có một loại giấy tờ cụ thể như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc lập danh mục đầy đủ mọi quy định, tài liệu pháp lý và dữ liệu có thể liên quan.

Thông tin ban đầu có thể gồm thông tin công khai và thông tin khác về khu vực sản xuất hoặc chuỗi cung ứng mà chủ thể kinh doanh đã biết trước khi thực hiện thẩm định. Chủ thể kinh doanh có thể xem xét phân loại rủi ro quốc gia theo Điều 29, thông tin của các tổ chức quốc tế như Bộ chỉ số quản trị toàn cầu của Ngân hàng Thế giới, và các báo cáo công khai về quốc gia, khu vực hoặc chuỗi cung ứng liên quan.

Tài liệu hoặc thông tin phải thu thập phụ thuộc vào chế độ pháp lý của từng quốc gia. Khi phù hợp, có thể bao gồm:

· Tài liệu chính thức do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia ban hành, chẳng hạn giấy phép hành chính, ví dụ từ các sổ đăng ký và nền tảng chính thức được cơ quan quốc gia thiết lập và quản lý;
· Tài liệu chứng minh nghĩa vụ hợp đồng, bao gồm hợp đồng và thỏa thuận với người bản địa hoặc cộng đồng địa phương;
· Thông tin bổ sung do các chương trình chứng nhận công hoặc tư, hoặc các chương trình khác được bên thứ ba xác minh, ban hành;
· Phán quyết tư pháp;
· Đánh giá tác động, kế hoạch quản lý, báo cáo kiểm toán môi trường.

Thông tin này bao gồm mọi thỏa thuận trao quyền sử dụng khu vực để sản xuất hàng hóa liên quan. Việc có cần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ khác hay không phụ thuộc vào pháp luật quốc gia. Nếu pháp luật trong nước không yêu cầu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để sản xuất và kinh doanh nông sản, EUDR cũng không yêu cầu giấy tờ đó.

Các tài liệu bổ sung sau đây cũng có thể hữu ích:

· Tài liệu thể hiện chính sách và quy tắc ứng xử của doanh nghiệp;
· Bản tự khai tự nguyện của nhà sản xuất hàng hóa liên quan, trong đó nhà sản xuất tuyên bố sản phẩm được sản xuất phù hợp với pháp luật của quốc gia sản xuất;
· Thỏa thuận trách nhiệm xã hội giữa các chủ thể tư nhân và chủ thể nắm giữ quyền của bên thứ ba;
· Báo cáo cụ thể về quyền chiếm hữu, các yêu sách về quyền và xung đột.

Thông tin, bao gồm tài liệu và dữ liệu, có thể được thu thập dưới dạng bản giấy hoặc điện tử.

Cần lưu ý rằng thông tin, tài liệu và dữ liệu theo Điều 9(1)(h) cũng được thu thập để phục vụ đánh giá rủi ro theo Điều 10, không phải là một yêu cầu tách biệt, trừ trường hợp sản phẩm có nguồn gốc hoàn toàn từ quốc gia hoặc khu vực có rủi ro thấp. Trong trường hợp đó, theo Điều 13, chủ thể kinh doanh chỉ phải thực hiện các bước đánh giá rủi ro nếu nhận được hoặc biết thông tin cho thấy nguy cơ không tuân thủ hoặc né tránh các yêu cầu của Quy định.

Theo Điều 10(1), toàn bộ thông tin đã thu thập phải được đánh giá tổng thể nhằm bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc và tuân thủ trong toàn chuỗi cung ứng. Chủ thể kinh doanh phải phân tích, kiểm tra nội dung và độ tin cậy của tài liệu, đồng thời hiểu mối liên hệ giữa các thông tin trong các tài liệu khác nhau. Thông thường, cần kiểm tra:

· Các tài liệu khác nhau có phù hợp với nhau và với các thông tin sẵn có khác hay không;
· Chính xác mỗi tài liệu chứng minh điều gì;
· Tài liệu dựa trên hệ thống nào (ví dụ: kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền, kiểm toán độc lập, v.v.);
· Độ tin cậy và hiệu lực của từng tài liệu, bao gồm khả năng tài liệu bị làm giả hoặc được cấp trái pháp luật.

Chủ thể kinh doanh phải thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo đảm rằng tài liệu là xác thực, căn cứ vào đánh giá về tình hình chung tại quốc gia sản xuất. Đồng thời, phải xem xét rủi ro tham nhũng, như hối lộ, thông đồng hoặc gian lận. Có thể tham khảo các nguồn công khai về mức độ tham nhũng, chẳng hạn Chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế hoặc chỉ số quốc tế được công nhận khác.[footnoteRef:14] [14:  Về việc sử dụng các chỉ số này, xem thêm Chương 4 của Thông báo của Ủy ban ngày 12.2.2016, C(2016)755 final (Tài liệu hướng dẫn về Quy định gỗ của EU).] 


Khi mức độ tham nhũng cao, tài liệu có thể không đủ độ tin cậy và cần được kiểm chứng thêm. Trong trường hợp này, phải đặc biệt thận trọng vì có căn cứ để nghi ngờ tính xác thực của tài liệu.

Ngoài các chỉ số quốc tế, chủ thể kinh doanh có thể xem xét những điều kiện hoặc điểm dễ bị lợi dụng, gồm bằng chứng về hành vi tham nhũng trước đây, cho thấy cần mức độ kiểm tra cao hơn. Bằng chứng bổ sung có thể gồm chương trình được bên thứ ba xác minh, kiểm toán độc lập hoặc tự kiểm toán, và công nghệ hoặc phương pháp pháp y để theo dõi sản phẩm, qua đó phát hiện dấu hiệu tham nhũng hoặc bất thường.
Phân tích dữ liệu và công cụ dựa trên trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ chủ thể kinh doanh thực hiện thẩm định và hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền trong việc xác định ưu tiên, kiểm tra tính nhất quán của tài liệu và phát hiện bất thường. Tuy nhiên, việc sử dụng công cụ số không làm thay đổi trách nhiệm cuối cùng của chủ thể kinh doanh và cơ quan có thẩm quyền đối với việc tuân thủ.
[bookmark: phạm-vi-sản-phẩm][bookmark: a-làm-rõ---vật-liệu-đóng-gói-và-bao-bì]
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[bookmark: _Toc236844086]a) Làm rõ - Vật liệu và bao bì đóng gói

Căn cứ pháp lý liên quan: EUDR - Điều 2 - Định nghĩa; Phụ lục I EUDR.

Phụ lục I EUDR liệt kê hàng hóa và sản phẩm liên quan theo mã phân loại trong Danh mục kết hợp tại Phụ lục I của Quy định (EEC) số 2658/87 của Hội đồng.[footnoteRef:15] [15:  Quy định (EEC) số 2658/87 của Hội đồng ngày 23 tháng 7 năm 1987 về danh mục thuế quan và thống kê và về Biểu thuế hải quan chung (OJ L 256, 7.9.1987, tr. 1).] 


Mã HS 4819 bao gồm: “Thùng carton, hộp, hòm, túi và các loại bao bì khác bằng giấy, bìa giấy, xơ xenlulo hoặc màng xơ xenlulo; hộp đựng hồ sơ, khay đựng thư và các vật phẩm tương tự bằng giấy hoặc bìa giấy thuộc loại dùng trong văn phòng, cửa hàng hoặc những nơi tương tự”.

· Nếu một vật phẩm nêu trên được đưa ra thị trường hoặc xuất khẩu với tư cách là một sản phẩm độc lập, thay vì dùng làm bao bì cho sản phẩm khác, vật phẩm đó thuộc phạm vi Quy định và phải tuân thủ các nghĩa vụ của EUDR.
· Nếu vật liệu hoặc bao bì thuộc mã HS 4819 chỉ được dùng để “nâng đỡ, bảo vệ hoặc chuyên chở” sản phẩm khác thì không thuộc phạm vi Quy định.

Mã HS 4415 bao gồm: “Hòm, hộp, thùng, tang và bao bì tương tự bằng gỗ; tang cáp bằng gỗ; pa-lét, pa-lét dạng hộp và các tấm kê hàng khác bằng gỗ; vành pa-lét bằng gỗ”.

· Nếu bất kỳ vật phẩm nào nêu trên được đưa ra thị trường hoặc xuất khẩu như một sản phẩm độc lập, vật phẩm đó thuộc phạm vi Quy định và do đó các nghĩa vụ theo EUDR được áp dụng.
· Vật phẩm thuộc mã HS 4415 chỉ được dùng làm vật liệu hoặc bao bì để nâng đỡ, bảo vệ hoặc chuyên chở sản phẩm khác được đưa ra thị trường thì không thuộc phạm vi EUDR.

Các cân nhắc tương tự về vật liệu đóng gói áp dụng đối với các mã HS 4401, 4405 và 4416.

Trong các nhóm này, cần phân biệt giữa vật liệu và bao bì dùng một lần với vật liệu và bao bì rõ ràng được thiết kế để tái sử dụng nhiều lần:

· Vật liệu và bao bì dùng một lần, được cung cấp kèm theo sản phẩm khác và chỉ dùng để nâng đỡ, bảo vệ hoặc chuyên chở sản phẩm đó khi cung ứng trên thị trường hoặc xuất khẩu, không thuộc phạm vi EUDR khi được sử dụng đúng mục đích này.
· Vật liệu và bao bì rõ ràng phù hợp để tái sử dụng nhiều lần, được cung cấp kèm theo sản phẩm khác và chỉ dùng để nâng đỡ, bảo vệ hoặc chuyên chở sản phẩm đó, không thuộc phạm vi EUDR kể từ lần đầu được sử dụng đúng mục đích này. Ví dụ, pa-lét không thuộc phạm vi EUDR khi được cung ứng trở lại trên thị trường hoặc xuất khẩu sau khi đã dùng để chuyên chở sản phẩm khác.

Cần phân biệt thêm giữa bao bì tạo nên “đặc trưng cơ bản” của sản phẩm và bao bì được tạo hình hoặc lắp vừa với một sản phẩm cụ thể nhưng không phải là bộ phận cấu thành của sản phẩm. Quy tắc chung số 5 về giải thích Danh mục kết hợp làm rõ sự khác biệt này.[footnoteRef:16] Bao bì tạo nên đặc trưng cơ bản được phân loại theo mã HS riêng, độc lập với sản phẩm chứa bên trong, nên thuộc phạm vi Quy định. Ngược lại, bao bì được tạo hình hoặc lắp vừa đặc biệt cho một vật phẩm, thích hợp để sử dụng lâu dài, được cung cấp cùng vật phẩm và thuộc loại thường được bán cùng vật phẩm đó, được phân loại theo mã HS của vật phẩm và không thuộc phạm vi Quy định theo Quy tắc chung 5a. Bao bì thông thường được phân loại cùng hàng hóa chứa bên trong nếu thuộc loại thường dùng cho hàng hóa đó và do vậy không thuộc phạm vi Quy định theo Quy tắc chung 5b. Giấy hoặc vật liệu bọc khác được coi là bộ phận đi kèm sản phẩm nếu dùng để bảo vệ, chứa hoặc vận chuyển sản phẩm. [16:  Chú giải Danh mục kết hợp của Liên minh châu Âu (OJ C 119, 29.3.2019, tr. 1).] 


Tuy nhiên, các phân biệt bổ sung này có khả năng chỉ liên quan đến một tỷ lệ nhỏ hàng hóa thuộc phạm vi Quy định.

Tóm lại, các đối tượng sau thuộc phạm vi Quy định:

· Vật liệu hoặc bao bì đóng gói được đưa ra hoặc cung ứng trên thị trường, hoặc xuất khẩu, với tư cách là sản phẩm độc lập;
· Bao bì tạo cho sản phẩm đặc trưng cơ bản.

Các đối tượng sau không thuộc phạm vi Quy định:

· Vật liệu đóng gói và bao bì sử dụng một lần, được cung cấp kèm theo hàng hóa và được sử dụng riêng để nâng đỡ, bảo vệ hoặc chuyên chở một sản phẩm khác;
· Vật liệu đóng gói và bao bì rõ ràng phù hợp để tái sử dụng nhiều lần, được cung cấp kèm theo hàng hóa và được sử dụng riêng để nâng đỡ, bảo vệ hoặc chuyên chở một sản phẩm khác, kể từ thời điểm chúng được sử dụng cho mục đích này trở đi.
[bookmark: X71157caa49be9f822d1bc7af0693739d9d6cadb]
[bookmark: _Toc236844087]b) Làm rõ - Chất thải và các sản phẩm được thu hồi và tái chế

Căn cứ pháp lý liên quan: EUDR - Điểm (40); Phụ lục I EUDR; Chỉ thị 2008/98/EC - Điều 3(1).

Trong hoạt động kinh doanh, chủ thể kinh doanh, chủ thể kinh doanh ở công đoạn sau trong chuỗi cung ứng và thương nhân có thể xử lý sản phẩm đã qua sử dụng, đã kết thúc vòng đời và nếu không sẽ bị thải bỏ như chất thải. Theo Điều 3(1) Chỉ thị 2008/98/EC, chất thải là chất hoặc vật mà người nắm giữ thải bỏ, có ý định thải bỏ hoặc có nghĩa vụ thải bỏ. Những sản phẩm này nằm ngoài phạm vi EUDR; vì vậy, các chủ thể nêu trên không phải thực hiện nghĩa vụ EUDR đối với chúng.

Việc miễn trừ áp dụng đối với hàng hóa được làm hoàn toàn từ vật liệu đã kết thúc vòng đời và nếu không sẽ bị thải bỏ như chất thải, chẳng hạn gỗ thu hồi từ công trình bị tháo dỡ hoặc hàng hóa làm từ vỏ lụa cà phê.

Việc miễn trừ không áp dụng đối với phụ phẩm của quá trình sản xuất nếu vật liệu đó không phải là chất thải theo định nghĩa nêu trên.

Các câu hỏi và trả lời sau làm rõ các trường hợp sử dụng thực tế:

Câu hỏi 1: Dăm gỗ và mùn cưa được tạo ra như phụ phẩm của hoạt động xẻ gỗ có thuộc phạm vi Quy định hay không?

Có. Dăm gỗ và mùn cưa thuộc mã HS 4401 và thuộc phạm vi EUDR, vì có thể được sử dụng làm nhiên liệu gỗ nên chưa kết thúc vòng đời. Ngoại lệ là dăm gỗ hoặc mùn cưa chỉ được dùng làm vật liệu đóng gói để nâng đỡ, bảo vệ hoặc chuyên chở sản phẩm khác.

Câu hỏi 2: Đồ nội thất làm từ gỗ được thu hồi sau khi phá dỡ một ngôi nhà có thuộc phạm vi Quy định hay không?

Không, nếu các sản phẩm đó được làm hoàn toàn từ vật liệu đã hoàn thành vòng đời và nếu không sẽ bị thải bỏ như chất thải, thì chúng không thuộc phạm vi Quy định. Tuy nhiên, nếu sản phẩm chứa bất kỳ lượng vật liệu không tái chế nào, phần đó sẽ thuộc phạm vi Quy định.

Câu hỏi 3: Các sản phẩm làm từ vật liệu tái chế hoặc thu hồi có thuộc phạm vi Quy định hay không?

Không, nếu các sản phẩm liên quan được làm hoàn toàn từ vật liệu tái chế, chúng không thuộc phạm vi EUDR. Tuy nhiên, nếu sản phẩm liên quan chứa bất kỳ lượng vật liệu không tái chế hoặc không thu hồi nào, lượng đó sẽ thuộc phạm vi Quy định, chẳng hạn bột giấy nguyên sinh dùng trong sản xuất giấy và gỗ dùng để sửa chữa pa-lét.

Câu hỏi 4: Viên nhiên liệu làm từ chùm quả rỗng hoặc vỏ hạt cọ có thuộc phạm vi Quy định hay không?

Có. Khi chùm quả rỗng và vỏ hạt cọ, kể cả ở dạng viên, được phân loại là phụ phẩm rắn của quá trình chiết xuất dầu cọ, viên nhiên liệu làm từ các vật liệu này thuộc mã HS 2306 60 trong Phụ lục I EUDR. Viên nhiên liệu không thuộc phạm vi Quy định nếu được làm hoàn toàn từ vật liệu được phân loại là chất thải.

Câu hỏi 5: Bã cà phê đã qua sử dụng, dùng trong sản phẩm vệ sinh cá nhân hoặc làm phân bón, có thuộc phạm vi Quy định hay không?

Không, nếu bã cà phê là chất thải từ quán cà phê, chẳng hạn, và nếu không sẽ bị thải bỏ.

Câu hỏi 6: Vỏ lốp hoặc thân lốp của lốp đắp lại có thuộc phạm vi Quy định hay không?

Vỏ lốp và thân lốp đã qua sử dụng, thường được dùng để đắp lại lốp, nằm ngoài phạm vi Quy định. Đối với lốp đắp lại, chỉ phần hoa lốp cao su mới gắn lên vỏ hoặc thân lốp thuộc phạm vi EUDR.

Câu hỏi 7: Sản phẩm liên quan có thuộc phạm vi EUDR nếu được sản xuất từ hàng hóa không liên quan hay không?

Quy định không áp dụng đối với sản phẩm được làm từ hàng hóa không thuộc phạm vi, kể cả khi sản phẩm có cùng mã trong Danh mục kết hợp với sản phẩm liên quan được làm từ hàng hóa thuộc phạm vi. EUDR chỉ áp dụng đối với sản phẩm liên quan được làm từ hàng hóa liên quan.

Ví dụ:

· Gia súc thuộc chi Bos và các phân chi Bos, Bibos, Novibos và Poephagus, thuộc các phân nhóm HS 0102 21 và 0102 29, nằm trong phạm vi EUDR; trong khi trâu (chi Syncerus), bò bison (chi Bison) hoặc bất kỳ loài động vật họ bò sống nào khác không thuộc phạm vi EUDR;
· Dầu cọ từ các loài cọ dầu thuộc chi Elaeis spp. (bao gồm Elaeis guineensis) thuộc phạm vi EUDR; tuy nhiên dầu babassu từ chi Attalea spp. (bao gồm Attalea speciosa) và các loại dầu thực vật khác từ các loài cọ khác không thuộc phạm vi EUDR;
· Cao su từ loài Hevea brasiliensis thuộc phạm vi EUDR, nhưng balata, gutta-percha, guayule, chicle và các loại gôm tự nhiên tương tự được sản xuất từ các loài khác không thuộc phạm vi EUDR; các sản phẩm cao su tổng hợp cũng không thuộc phạm vi;
· Sản phẩm bằng gỗ thuộc phạm vi EUDR, nhưng các sản phẩm làm từ mây, tre và các vật liệu có tính chất thân gỗ khác không thuộc phạm vi EUDR.
[bookmark: duy-trì-thường-xuyên-hệ-thống-thẩm-định]
[bookmark: _Toc236844088]8. Rà soát và cập nhật định kỳ hệ thống thẩm định

Căn cứ pháp lý liên quan: EUDR - Điều 12 - Thiết lập và duy trì hệ thống thẩm định, báo cáo và lưu giữ hồ sơ.

Để thực hiện thẩm định theo Điều 8, chủ thể kinh doanh, kể cả chủ thể sản xuất ban đầu siêu nhỏ hoặc nhỏ, phải thiết lập và thường xuyên cập nhật hệ thống gồm các thủ tục, biện pháp lập hồ sơ, phân tích, kiểm tra và báo cáo. Mục tiêu là chứng minh rằng doanh nghiệp áp dụng nhất quán các quy trình để đạt kết quả EUDR yêu cầu. Theo Điều 12(2), chủ thể kinh doanh phải rà soát hệ thống ít nhất mỗi năm một lần để bảo đảm người có trách nhiệm tuân thủ đúng thủ tục, quy trình hoạt động hiệu quả và đạt kết quả yêu cầu. Hệ thống cũng phải được cập nhật khi xuất hiện diễn biến mới có thể ảnh hưởng đến mục tiêu, hiệu quả hoặc tính đầy đủ của các bước và thủ tục. Mọi cập nhật phải được ghi nhận và lưu hồ sơ trong 5 năm.

Việc rà soát có thể do một người trong tổ chức của chủ thể kinh doanh thực hiện, với điều kiện người đó độc lập với người trực tiếp thực hiện các thủ tục, hoặc do một tổ chức bên ngoài thực hiện. Rà soát phải xác định điểm yếu, sai sót và ban lãnh đạo phải ấn định thời hạn khắc phục.

Đối với hệ thống thẩm định sản phẩm liên quan, việc rà soát nên kiểm tra, chẳng hạn, xem có các thủ tục được lập thành văn bản hay không để:

· Thu thập và ghi nhận thông tin, dữ liệu và tài liệu cần thiết nhằm chứng minh việc tuân thủ;
· Đánh giá nguy cơ sản phẩm liên quan, hoặc bộ phận cấu thành có chứa sản phẩm hay hàng hóa liên quan, không đáp ứng yêu cầu không gây mất rừng hoặc không được sản xuất phù hợp với pháp luật liên quan của quốc gia sản xuất;
· Mô tả các hành động dự kiến sẽ thực hiện theo mức độ rủi ro.

Việc rà soát cũng phải kiểm tra người chịu trách nhiệm có hiểu và thực hiện đúng từng bước hay không, cũng như có biện pháp kiểm soát đầy đủ để bảo đảm thủ tục thực sự hiệu quả hay không. Nói cách khác, thủ tục phải nhận diện và loại trừ sản phẩm có rủi ro vượt quá mức không đáng kể về việc không tuân thủ. Theo thông lệ tốt, cần lập hồ sơ về các bước đã thực hiện và kết quả rà soát.

[bookmark: sản-phẩm-tổng-hợp][bookmark: _Toc236844089]9. Sản phẩm hỗn hợp

Căn cứ pháp lý liên quan: EUDR - Điều 4 - Nghĩa vụ của chủ thể kinh doanh; Điều 9 - Yêu cầu về thông tin; Điều 33 - Hệ thống thông tin.

Chủ thể kinh doanh, chủ thể kinh doanh ở công đoạn sau trong chuỗi cung ứng và thương nhân có thể kinh doanh sản phẩm thuộc Phụ lục I EUDR có chứa hoặc được sản xuất một phần từ hàng hóa hay sản phẩm liên quan khác. Trong thực tế, các sản phẩm này đôi khi được gọi là “sản phẩm hỗn hợp”, mặc dù EUDR không sử dụng đây như một thuật ngữ pháp lý.

EUDR đặt ra các quy tắc để bảo đảm hàng hóa và sản phẩm liên quan có trong sản phẩm, hoặc được dùng để sản xuất sản phẩm, được nhận diện chính xác trong quá trình thẩm định theo Điều 8. Điều này cần thiết để bảo đảm toàn bộ sản phẩm liên quan tuân thủ Quy định.

Khi thẩm định sản phẩm dự kiến đưa ra thị trường hoặc xuất khẩu, chủ thể kinh doanh phải đáp ứng yêu cầu thông tin tại Điều 9. Việc xác định loài, nguồn gốc và vị trí địa lý của hàng hóa trong sản phẩm có thể phức tạp, nhất là đối với sản phẩm tái cấu thành như giấy, ván sợi, ván dăm hoặc sản phẩm chế biến sâu như thực phẩm chứa ca cao. Tuy nhiên, đây vẫn là thông tin bắt buộc để sản phẩm được đưa ra thị trường hoặc xuất khẩu. Xem thêm Đồ họa thông tin về chuỗi cung ứng EUDR.

Khi đưa sản phẩm ra thị trường Liên minh hoặc xuất khẩu, nếu sản phẩm có chứa hoặc được làm từ sản phẩm liên quan khác thuộc Phụ lục I mà trước đó chưa được thẩm định, chủ thể kinh doanh phải thực hiện thẩm định đối với phần đó.

Sản phẩm hỗn hợp có thể chứa nhiều sản phẩm liên quan thuộc các hàng hóa khác nhau. Ví dụ, thanh sô-cô-la mã HS 1806 có thể chứa sản phẩm từ ca cao, như bột ca cao mã HS 1805 và bơ ca cao mã HS 1804, cùng dầu cọ mã HS 1511. Chủ thể kinh doanh đưa thanh sô-cô-la ra thị trường hoặc xuất khẩu chỉ phải thẩm định các sản phẩm được liệt kê dưới hàng hóa được xác định là liên quan đối với mã HS 1806 trong Phụ lục I. Trong ví dụ này, hàng hóa liên quan là ca cao; vì vậy, nghĩa vụ thẩm định và thông tin áp dụng đối với bột ca cao và bơ ca cao, không áp dụng đối với dầu cọ chỉ vì dầu cọ có trong thanh sô-cô-la.

[bookmark: yêu-cầu-về-thông-tin]Yêu cầu về thông tin

Trong khuôn khổ thẩm định theo Điều 8, khi mô tả các sản phẩm liên quan theo các yêu cầu về thông tin tại Điều 9, chủ thể kinh doanh phải nêu các hàng hóa liên quan hoặc sản phẩm liên quan có trong sản phẩm liên quan của họ hoặc được dùng để sản xuất các sản phẩm đó.

Chủ thể kinh doanh phải thu thập thông tin về hàng hóa liên quan có trong sản phẩm dự kiến đưa ra thị trường hoặc xuất khẩu. Thông tin gồm dữ liệu định vị địa lý của lô đất hoặc, đối với chủ thể sản xuất ban đầu siêu nhỏ hoặc nhỏ khi được phép, địa chỉ bưu chính tương ứng với lô đất hay cơ sở nơi hàng hóa được sản xuất, cùng các thông tin khác tại Điều 9(1). Để đáp ứng yêu cầu này, chủ thể kinh doanh phải cung cấp:

· Dữ liệu định vị địa lý (hoặc, khi áp dụng đối với chủ thể sản xuất ban đầu siêu nhỏ hoặc nhỏ, địa chỉ bưu chính) của tất cả các lô đất nơi hàng hóa liên quan mà sản phẩm liên quan chứa hoặc được dùng để sản xuất sản phẩm liên quan đã được sản xuất; và
· Ngày hoặc khoảng thời gian sản xuất.

Khi sản phẩm chứa hoặc được làm từ hàng hóa được sản xuất trên nhiều lô đất, phải cung cấp dữ liệu định vị địa lý hoặc, khi áp dụng, địa chỉ bưu chính của tất cả các lô đất đó. Đối với gia súc và sản phẩm từ gia súc, theo Điều 2(29), thông tin phải bao quát mọi địa điểm hoặc cơ sở liên quan đến việc chăn nuôi, từ nơi sinh, các trang trại nơi gia súc được nuôi giữ và, đối với chăn nuôi ngoài trời, mọi môi trường hoặc địa điểm nơi gia súc được giữ tạm thời hoặc thường xuyên, cho đến thời điểm giết mổ.

Nếu xảy ra mất rừng hoặc suy thoái rừng tại bất kỳ lô đất nào đã được xác định cho một thành phần liên quan của sản phẩm hỗn hợp, sản phẩm đó không được đưa ra hoặc cung ứng trên thị trường, hoặc xuất khẩu, theo Điều 9(1)(d).

Đối với sản phẩm chứa hoặc được làm từ gỗ, Điều 9 yêu cầu tên thông thường và tên khoa học đầy đủ của tất cả các loài. Yêu cầu áp dụng cho mọi sản phẩm thuộc nhóm “gỗ” trong Phụ lục I. Đối với sản phẩm chế biến sâu như ván dăm hoặc giấy, việc xác định mọi loài gỗ trong từng thành phần có thể phức tạp. Tuy nhiên, nếu loài gỗ dùng trong sản xuất có thể thay đổi, chủ thể kinh doanh phải liệt kê tất cả các loài có thể đã được sử dụng theo danh pháp gỗ được quốc tế công nhận, chẳng hạn DIN EN 13556 ngày 1 tháng 10 năm 2003.

[bookmark: X99d6e14764411784872cbe8bab1ad38f7496a4c][bookmark: _Toc236844090]10. Vai trò của chứng nhận và các chương trình xác minh của bên thứ ba trong đánh giá rủi ro và giảm thiểu rủi ro

Căn cứ pháp lý liên quan: EUDR - Điểm (52); Điều 10(2)(n) - Đánh giá rủi ro.

Chứng nhận và chương trình xác minh của bên thứ ba thường được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của khách hàng đối với hàng hóa và sản phẩm liên quan. Một chương trình có thể gồm: tiêu chuẩn mô tả các thực hành phải áp dụng khi sản xuất hàng hóa được chứng nhận, với các nguyên tắc, tiêu chí và chỉ số; yêu cầu kiểm tra việc tuân thủ và cấp chứng nhận; và chứng nhận riêng về chuỗi hành trình sản phẩm để bảo đảm sản phẩm trong toàn chuỗi cung ứng chỉ chứa vật liệu từ nhà sản xuất đã được nhận diện và chứng nhận hoặc xác minh, hoặc trong một số trường hợp chứa một tỷ lệ xác định của vật liệu đó.

EUDR công nhận rằng trong quá trình đánh giá rủi ro theo Điều 10, chứng nhận và chương trình xác minh của bên thứ ba có thể cung cấp thông tin hữu ích hỗ trợ chứng minh sản phẩm hợp pháp và không gây mất rừng, với điều kiện thông tin đáp ứng yêu cầu liên quan tại Điều 9, như nêu tại Điều 10(2)(n).

Chương trình chứng nhận hoặc xác minh của bên thứ ba thường do một tổ chức không tham gia vào quá trình sản xuất hay chuỗi cung ứng vận hành. Một số chương trình chỉ xác minh việc tuân thủ tiêu chuẩn hoặc quy tắc nhất định, chứ không nhất thiết chứng nhận chính sản phẩm.

Hướng dẫn này chủ yếu dành cho các bên cân nhắc sử dụng chương trình chứng nhận hoặc xác minh của bên thứ ba để có thêm thông tin, như dữ liệu định vị địa lý, và hỗ trợ đánh giá rủi ro trong quá trình thẩm định. EUDR không bắt buộc chủ thể kinh doanh sử dụng chương trình, nhà sản xuất tham gia chương trình hoặc quốc gia sản xuất xây dựng chương trình. Việc sử dụng hoàn toàn tự nguyện. Khi chủ thể kinh doanh lựa chọn sử dụng, hướng dẫn này giúp đánh giá mức độ chương trình có thể hỗ trợ đáp ứng yêu cầu EUDR.

Chương trình chứng nhận và xác minh của bên thứ ba có thể thúc đẩy thực hành nông nghiệp, lâm nghiệp bền vững, thu mua có trách nhiệm, tăng minh bạch chuỗi cung ứng và hỗ trợ tuân thủ. Chương trình tự khai không có xác nhận của bên thứ ba nằm ngoài phạm vi hướng dẫn này và có mức độ tin cậy thấp hơn do thiếu tính độc lập, khách quan.

Hướng dẫn cũng có ý nghĩa đối với cơ quan có thẩm quyền quốc gia. Mặc dù thông tin từ các chương trình có thể được sử dụng trong đánh giá rủi ro theo Điều 10, chương trình không thay thế trách nhiệm thẩm định của chủ thể kinh doanh theo Điều 8 và không tạo ra một “làn xanh”. Chủ thể kinh doanh vẫn phải thực hiện thẩm định và chịu trách nhiệm nếu không tuân thủ EUDR.

Các chương trình rất khác nhau về phạm vi, mục tiêu, cơ cấu và phương thức hoạt động. Điểm phân biệt quan trọng là giữa chương trình có xác nhận của bên thứ ba - gồm chương trình chứng nhận và xác minh - với chương trình tự khai. Nhóm tự khai nằm ngoài phạm vi hướng dẫn này và có mức độ tin cậy thấp hơn do thiếu tính độc lập, khách quan.
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Trước khi sử dụng thông tin từ chương trình chứng nhận hoặc xác minh của bên thứ ba làm bằng chứng hỗ trợ trong đánh giá rủi ro theo Điều 10, chủ thể kinh doanh phải xác định tiêu chuẩn của chương trình có phù hợp với các yêu cầu liên quan của EUDR hay không. Chủ thể kinh doanh cũng có thể chỉ sử dụng chương trình để chứng minh việc tuân thủ một số yêu cầu cụ thể của Quy định.

Các chương trình chứng nhận và xác minh của bên thứ ba thường yêu cầu các tổ chức bên thứ ba chứng minh năng lực thực hiện đánh giá thông qua quy trình công nhận, trong đó đặt ra các tiêu chuẩn về kỹ năng của kiểm toán viên và các hệ thống mà tổ chức chứng nhận phải tuân thủ. Sản phẩm được chứng nhận hoặc xác minh thường mang nhãn ghi tên và loại hình của tổ chức chứng nhận hoặc xác minh, cũng như các yêu cầu đối với quá trình kiểm toán. Chương trình cũng có thể yêu cầu các đối tác đưa thông tin này vào các chứng từ chính thức đi kèm lô hàng. Thông thường, các tổ chức này có thể cung cấp thông tin về phạm vi chứng nhận và cách thức chứng nhận được áp dụng tại quốc gia sản xuất của sản phẩm liên quan, bao gồm chi tiết về tính chất và tần suất kiểm toán tại hiện trường.

Có thể đánh giá chương trình theo ba nhóm yếu tố chính: (1) “tiêu chuẩn liên quan” - yêu cầu vận hành, phạm vi, thủ tục và chính sách áp dụng cho doanh nghiệp tham gia; (2) “việc triển khai chương trình” - mức độ tiêu chuẩn được thực hiện, gồm biện pháp bảo đảm tuân thủ và kiểm toán; và (3) “quản trị chương trình” - mức độ tin cậy về minh bạch, thủ tục bảo đảm, giám sát và các yếu tố khác. Chủ thể kinh doanh phải thường xuyên đánh giá lại thông tin này theo yêu cầu EUDR.

Đối với các yêu cầu của EUDR, trong phạm vi liên quan đến thông tin do chương trình chứng nhận hoặc xác minh của bên thứ ba cung cấp, chủ thể kinh doanh cần xem xét kỹ các khía cạnh sau của chương trình theo nhóm 1) “các tiêu chuẩn có liên quan”:

· Giá trị, tính xác thực và mức độ phù hợp của phạm vi chứng nhận hoặc xác minh của bên thứ ba (ví dụ chương trình có bao phủ các hàng hóa và sản phẩm liên quan được EUDR điều chỉnh hay không);
· Việc bao gồm và tuân thủ các yêu cầu pháp lý có liên quan, chẳng hạn sự phù hợp với định nghĩa không gây mất rừng và ngày giới hạn 31 tháng 12 năm 2020 theo Điều 2 và Điều 3 EUDR;
· Việc đánh giá rủi ro không tuân thủ các yêu cầu về tính hợp pháp và không gây mất rừng của sản phẩm liên quan;
· Khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm liên quan, bao gồm thông qua dữ liệu định vị địa lý về đến lô đất;
· Khả năng trộn lẫn vật liệu có nguồn gốc xác định và nguồn gốc không xác định trong mô hình chuỗi hành trình sản phẩm (CoC), điều không được chấp nhận theo EUDR.[footnoteRef:17] Một sản phẩm liên quan có chứng nhận CoC cũng có thể chứa hỗn hợp vật liệu được chứng nhận và không được chứng nhận từ nhiều nguồn khác nhau; khi đó phải thu thập thông tin về việc phần không được chứng nhận có được kiểm tra hay không và các kiểm tra đó có cung cấp bằng chứng đầy đủ về việc tuân thủ các yêu cầu EUDR hay không. Vì vậy, thủ tục thẩm định phải được hoàn tất đối với toàn bộ sản phẩm liên quan; [17:  Một số chương trình cho phép chứng nhận khi một tỷ lệ xác định của sản phẩm liên quan, thường được ghi trên nhãn, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chứng nhận. Trong trường hợp đó, điều quan trọng là nhà khai thác phải thu thập thông tin về việc phần không được chứng nhận có được kiểm tra hay không và các kiểm tra đó có cung cấp bằng chứng đầy đủ về việc tuân thủ yêu cầu định vị địa lý và yếu tố không gây mất rừng đối với phần không được chứng nhận hay không.] 

· Khả năng sử dụng phương pháp cân bằng khối lượng, trong đó sản phẩm tuân thủ được trộn với sản phẩm không rõ nguồn gốc, điều không được chấp nhận theo EUDR;[footnoteRef:18] [18:  Một số chương trình cho phép chứng nhận khi sử dụng chuỗi hành trình sản phẩm theo phương pháp cân bằng khối lượng. Tuy nhiên, các sản phẩm pha trộn như vậy không tuân thủ EUDR. Theo EUDR, chỉ những sản phẩm tuân thủ đầy đủ các yếu tố nêu trên mới được phép; các sản phẩm pha trộn dựa trên tỷ lệ nhất định hoặc chuỗi hành trình sản phẩm theo cân bằng khối lượng bị loại trừ.] 

· Khả năng chương trình cung cấp thông tin bắt buộc kèm bằng chứng đủ để đưa ra kết luận và có thể kiểm chứng theo Điều 9.

Thứ hai, theo nhóm 2) “việc triển khai của chương trình”, chủ thể kinh doanh cần xem xét:

· Khả năng tiếp cận thông tin về quản trị chương trình, sự tham gia của các bên liên quan trong chương trình và bản tóm tắt các cuộc kiểm toán;
· Cơ sở dữ liệu miễn phí và công khai về chủ thể nắm giữ chứng nhận, phạm vi bao phủ, hiệu lực, ngày đình chỉ hoặc chấm dứt tình trạng chứng nhận và các báo cáo kiểm toán liên quan;
· Các cuộc kiểm tra minh bạch, định kỳ, ngẫu nhiên và độc lập (bao gồm thông qua kiểm toán) về việc chương trình chứng nhận hoặc xác minh của bên thứ ba tuân thủ các tiêu chuẩn, quy tắc và thủ tục của chính mình;
· Việc kiểm soát số lượng và nguồn gốc vật liệu được chứng nhận trong toàn bộ chuỗi cung ứng, bao gồm, ví dụ, sử dụng phân tích giải phẫu, hóa học hoặc ADN để xác minh thông tin về khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm hoặc chuỗi cung ứng;
· Các biện pháp kiểm soát hiệu quả để xác minh khối lượng trong toàn bộ chuỗi cung ứng;[footnoteRef:19] [19:  Chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm có thể được sử dụng làm bằng chứng rằng không có hàng hóa không rõ nguồn gốc hoặc không được đưa vào chuỗi cung ứng. Các chứng nhận này nhìn chung dựa trên việc bảo đảm chỉ hàng hóa và sản phẩm được phép mới được đi vào chuỗi cung ứng tại các “điểm kiểm soát trọng yếu”, và sản phẩm có thể được truy xuất đến người nắm giữ trước đó (người này cũng phải có chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm), thay vì truy xuất về nơi xuất xứ. Một sản phẩm có chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm có thể chứa hỗn hợp vật liệu được chứng nhận và vật liệu được phép khác từ nhiều nguồn. Khi sử dụng chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm, nhà khai thác cần bảo đảm tất cả vật liệu tuân thủ các yêu cầu của EUDR và các biện pháp kiểm soát đủ để loại trừ vật liệu không tuân thủ.] 

· Việc sử dụng các con dấu/tuyên bố tương tự để chỉ các loại chương trình khác nhau;
· Các báo cáo có căn cứ hiện có về những thiếu sót hoặc vấn đề có thể có của chương trình chứng nhận hoặc xác minh của bên thứ ba tại các quốc gia nơi hàng hóa hoặc sản phẩm liên quan có nguồn gốc;
· Các báo cáo có căn cứ hiện có liên quan đến một nhà sản xuất hoặc thương nhân cụ thể đang sử dụng chương trình chứng nhận hoặc xác minh của bên thứ ba đó.
Theo nhóm 3) “quản trị chương trình”, chủ thể kinh doanh cần xem xét các yếu tố sau:

· Xung đột lợi ích tiềm ẩn;
· Phạm vi và kết quả kiểm soát gian lận và tham nhũng;
· Mức độ chương trình chứng nhận hoặc xác minh của bên thứ ba tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế hoặc châu Âu (ví dụ các hướng dẫn ISO có liên quan);
· Hậu quả và biện pháp xử phạt trong trường hợp vi phạm cũng như các hành động khắc phục, bao gồm việc đình chỉ chứng nhận cho đến khi các biện pháp khắc phục được thực hiện, đồng thời có tính đến tốc độ của thủ tục thu hồi và khôi phục thẩm quyền cấp chứng nhận cho sản phẩm;
· Việc đưa vào các quy định về sự tham gia của các bên liên quan, đồng thời tạo điều kiện và thúc đẩy sự tham gia của các hộ sản xuất nhỏ (nếu có liên quan) trong chương trình;
· Tính độc lập của tổ chức bên thứ ba cung cấp dịch vụ chứng nhận hoặc xác minh với tư cách là tổ chức được công nhận. Không được chỉ dựa vào hoặc coi là kết luận cuối cùng các bảo đảm hay tuyên bố của chương trình, kiểm toán viên liên kết với chương trình hoặc kiểm toán viên bên thứ ba do chương trình thuê. Khi có thể tiếp cận hợp lý, cần xem xét ý kiến của bên liên quan khác, gồm người tham gia chương trình, công đoàn, hiệp hội người lao động, hộ sản xuất nhỏ, xã hội dân sự, tổ chức phi chính phủ và tổ chức kiểm toán hoặc bảo đảm độc lập.
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Chương trình chứng nhận và xác minh của bên thứ ba có thể là chương trình công hoặc tư, tùy mô hình quản trị và việc Nhà nước có vận hành hay không; đồng thời có thể bắt buộc hoặc tự nguyện tùy tính ràng buộc pháp lý. Chương trình tư được chủ thể kinh doanh sử dụng tự nguyện, còn chương trình công thường, nhưng không phải luôn luôn, là bắt buộc và do quốc gia nơi sản phẩm có nguồn gốc thiết lập. Cả hai loại đều hướng đến việc công nhận tiêu chuẩn môi trường tốt và nhiều chương trình đã góp phần nâng cao tính bền vững của sản xuất nông nghiệp trên thế giới.

Tuy nhiên, đánh giá tác động trước khi ban hành EUDR, dựa trên các nghiên cứu có liên quan khác, cũng xác định một số quan ngại về các chương trình này, bao gồm mức độ minh bạch khác nhau và sự khác biệt về quy tắc, thủ tục và hệ thống bảo đảm chất lượng, cũng như các vấn đề liên quan đến giám sát, công bố thông tin và thực thi. Trong nhiều năm hoạt động, cũng có những quan ngại về hiệu quả và tính liêm chính của các hệ thống chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) và mức độ dễ bị gian lận. Ngoài ra, việc thiếu kiểm toán độc lập là một điểm yếu của một số chương trình tư. Một nghiên cứu cụ thể do Ủy ban đặt hàng về các chương trình chứng nhận và xác minh trong ngành lâm nghiệp và đối với sản phẩm gỗ cũng đưa ra các phát hiện tương tự, chỉ ra tình trạng thiếu minh bạch và rủi ro thông tin không đầy đủ hoặc thậm chí gây hiểu nhầm.[footnoteRef:20] [20:  Ủy ban châu Âu, Báo cáo: Nghiên cứu về các chương trình chứng nhận và xác minh trong ngành lâm nghiệp và đối với sản phẩm gỗ, Cơ quan Xuất bản của EU, 2021.] 


Chương trình xác minh công bắt buộc có cơ chế ràng buộc có thể đặt ra tiêu chuẩn cao cả về phạm vi và mức độ thực hiện. Điều quan trọng là chương trình phải bao quát mọi chủ thể kinh tế trong quốc gia, gồm cả hoạt động đưa ra thị trường và xuất khẩu, để tránh kẽ hở và sự dịch chuyển hoạt động sang các chủ thể không thuộc phạm vi. Chương trình cũng có thể hỗ trợ tốt hơn hộ sản xuất nhỏ, nhất là về chi phí chứng nhận, vì lợi thế kinh tế theo quy mô thường khiến doanh nghiệp vừa và nhỏ bất lợi hơn chủ thể kinh doanh lớn.

Về độ tin cậy và mức độ phù hợp của cả chương trình tư và công, tất cả các yếu tố áp dụng trong tiêu chuẩn của chương trình phải phù hợp với EUDR (ở cùng mức hoặc cao hơn), đặc biệt liên quan đến định nghĩa không gây mất rừng, yêu cầu định vị địa lý, tính minh bạch và tính hợp pháp của hoạt động sản xuất.

Trong bối cảnh này, cần lưu ý rằng không phải tất cả các chương trình đều bao gồm tiêu chuẩn và đánh giá liên quan đến tính hợp pháp của việc sản xuất hàng hóa liên quan. Vì vậy, có thể cần kiểm tra các yêu cầu về tính hợp pháp nào được chương trình bao phủ, cả về các luật được bao phủ và các tiêu chí hoặc chỉ số được sử dụng để đánh giá việc tuân thủ. Ví dụ, các chương trình có thể khác nhau về định nghĩa đối với nội dung được coi là “luật” có liên quan hoặc “hợp pháp” tại quốc gia sản xuất, hoặc về các chỉ số phải được xem xét để đánh giá rủi ro bất hợp pháp.

Quy trình ra quyết định và quản trị nội bộ, trong đó có sự tham gia trực tiếp của các chủ thể trong chuỗi cung ứng tìm kiếm hoặc nắm giữ chứng nhận, hoặc mua và sử dụng sản phẩm được chứng nhận để đáp ứng yêu cầu khách hàng, cũng ảnh hưởng đến việc triển khai, thực thi và độ tin cậy của chương trình.

Để tiếp tục hỗ trợ thương mại và việc tuân thủ EUDR, một kho dữ liệu về các chương trình chứng nhận sẽ được thiết lập nhằm cung cấp thông tin minh bạch về phạm vi của các chương trình hiện có. Chủ thể kinh tế có thể tham khảo kho dữ liệu khi thực hiện thẩm định để đưa ra hoặc cung ứng sản phẩm trên thị trường Liên minh; cơ quan có thẩm quyền có thể sử dụng khi tiến hành kiểm tra.

Để xem xét thêm các yếu tố liên quan của mọi hình thức chứng nhận và xác minh của bên thứ ba, tham khảo Đánh giá tác động của Ủy ban,[footnoteRef:21] hướng dẫn thực hành tốt nhất của EU đối với các chương trình chứng nhận tự nguyện cho sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm,[footnoteRef:22] và các kết luận của Nghiên cứu của Ủy ban về các chương trình chứng nhận và xác minh trong ngành lâm nghiệp và đối với sản phẩm gỗ.[footnoteRef:23] [21:  Ủy ban châu Âu, SWD (2021) 326 final.]  [22:  OJ C 341, 16.12.2010, tr. 5-11.]  [23:  Ủy ban châu Âu, Báo cáo: Nghiên cứu về các chương trình chứng nhận và xác minh trong ngành lâm nghiệp và đối với sản phẩm gỗ, Cơ quan Xuất bản của EU, 2021.] 
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Điều 3(a) EUDR cấm đưa ra hoặc cung ứng hàng hóa và sản phẩm liên quan trên thị trường Liên minh, hoặc xuất khẩu khỏi Liên minh, trừ khi các hàng hóa và sản phẩm đó không gây mất rừng.[footnoteRef:24] [24:  Yếu tố còn lại của định nghĩa “không gây mất rừng” tại Điều 2(13)(b), theo đó sản phẩm liên quan có chứa hoặc được sản xuất bằng gỗ phải được khai thác mà không gây suy thoái rừng, nằm ngoài phạm vi Chương này, vì Chương này xử lý cụ thể định nghĩa mục đích sử dụng nông nghiệp.] 


Điểm (36) phần mở đầu EUDR nêu rằng Ủy ban cần xây dựng hướng dẫn để làm rõ cách hiểu “mục đích sử dụng nông nghiệp”, đặc biệt đối với trường hợp chuyển đổi rừng thành đất có mục đích sử dụng không phải nông nghiệp. Điểm (31) phần mở đầu của Quy định về phục hồi thiên nhiên cũng đề cập đến hướng dẫn này.[footnoteRef:25] [25:  OJ L, 2024/1991, 29.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj.] 


Do đó, các mục tiêu chính của Chương này là:

· Làm rõ định nghĩa “rừng” và cách đo các thông số kỹ thuật về diện tích, chiều cao trung bình và độ che phủ tán cây, nhất là khi cây nằm sát hoặc chồng lấn với khu vực nông nghiệp (Phần 3);
· Làm rõ khái niệm “diện tích đất nông nghiệp tạm ngừng canh tác” và “đồn điền nông nghiệp” tại Điều 2(5), đặc biệt là điều kiện để diện tích nông nghiệp tạm ngừng canh tác, để đất nghỉ theo chu kỳ canh tác, hoặc dùng cho một số loại vườn ươm vẫn được coi là có “mục đích sử dụng nông nghiệp”, không phụ thuộc vào đặc điểm thực tế của đất; đồng thời làm rõ điều kiện chuyển đổi rừng thành đất nông nghiệp (Phần 3 và 4);
· Đưa ra hướng dẫn về những trường hợp mà, mặc dù quan sát thấy độ che phủ của cây sau ngày 31 tháng 12 năm 2020 (ngày giới hạn quy định tại Điều 2(13) EUDR), khu vực vẫn cần được coi là có “mục đích sử dụng nông nghiệp” (Phần 4);
· Làm rõ trường hợp một khu vực thuộc định nghĩa “rừng” nhưng không được coi là chuyển đổi sang “mục đích sử dụng nông nghiệp”, mà sang mục đích sử dụng đất khác, đặc biệt là:
· Sang mục đích sử dụng đất khác để ngăn ngừa, giảm thiểu, hạn chế hoặc đảo ngược tác động bất lợi đối với đa dạng sinh học do sự du nhập và lan rộng của các loài ngoại lai xâm hại; hoặc
· Sang các sinh cảnh bán tự nhiên được quản lý quảng canh (ví dụ thông qua chăn thả bảo tồn) theo yêu cầu của kế hoạch bảo tồn hoặc phục hồi thực hiện các nghĩa vụ phát sinh từ các công ước quốc tế về bảo vệ và phục hồi thiên nhiên và đa dạng sinh học; hoặc
· Để phòng cháy rừng hoặc triển khai năng lượng tái tạo (Phần 2 và 4.a);
· Đưa ra cách diễn giải “mục đích sử dụng nông nghiệp” theo EUDR, có tính đến các định nghĩa được quy định trong pháp luật Liên minh áp dụng và các chú giải được thống nhất ở cấp quốc tế (Phần 4, 4.c và 4.d);
· Làm rõ việc sử dụng kết hợp và hiệp lực các khu vực có độ che phủ của cây thuộc các định nghĩa trong EUDR, chẳng hạn hệ thống nông lâm kết hợp, nông-lâm kết hợp, lâm-súc kết hợp và nông-lâm-súc kết hợp (Phần 4.d);
· Làm rõ các loại hình sử dụng đất khác nhau trong cùng một khu vực và việc sử dụng bản đồ địa chính và sổ đăng ký đất đai (Phần 5).
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Căn cứ pháp lý liên quan: EUDR - Điểm (36) phần mở đầu; Điều 2(3), (5), (13) - Định nghĩa; Điều 3(a) - Lệnh cấm.

Theo Điều 2(3), “mất rừng” là việc chuyển đổi rừng sang mục đích sử dụng nông nghiệp, tức là thay đổi mục đích sử dụng đất từ “rừng” theo Điều 2(4), được giải thích tại Phần 3, sang “mục đích sử dụng nông nghiệp” theo Điều 2(5), được giải thích tại Phần 4, 4.c và 4.d. Quy mô diện tích chuyển đổi không ảnh hưởng đến việc xác định; nếu việc mất rừng xảy ra sau ngày 31 tháng 12 năm 2020, hàng hóa thuộc phạm vi được sản xuất trên diện tích đó sẽ không tuân thủ EUDR.

Việc phân loại một khu vực là “đã bị mất rừng” dựa trên tiêu chí khách quan: rừng có được chuyển đổi cho một mục đích sử dụng cụ thể hay không. Việc này không phụ thuộc vào mục đích sử dụng đã đăng ký theo pháp luật, ranh giới địa lý của lô đất hoặc chủ thể hay nguyên nhân trực tiếp gây mất rừng.

Việc chuyển đổi rừng sang mục đích sử dụng đất không thuộc định nghĩa “mục đích sử dụng nông nghiệp” không được coi là “mất rừng” theo Quy định. Ví dụ gồm chuyển đổi rừng thành hạ tầng đô thị như đường dây điện, đường bộ, thành phố và khu dân cư; khu công nghiệp phi nông nghiệp; hoặc công trình năng lượng tái tạo.

Việc chuyển đổi đất rừng cũng không được coi là “mất rừng” theo EUDR nếu mục đích chính của việc chuyển đổi và mục đích sử dụng đất sau đó không phải nông nghiệp, mà chẳng hạn là năng lượng tái tạo, công nghiệp, phục hồi đa dạng sinh học, phòng cháy rừng, bảo đảm phúc lợi động vật trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt hoặc quản lý loài ngoại lai xâm hại. Hoạt động nông nghiệp phụ trợ chỉ có thể được thực hiện khi cần thiết để hỗ trợ mục đích chính, hoặc khi không làm thay đổi mục đích sử dụng chủ yếu là rừng; xem Phần 4.a và 4.b.

Các quốc gia thành viên chịu trách nhiệm thực thi Quy định. Khi áp dụng hướng dẫn này cho từng trường hợp, họ phải xem xét đầy đủ hoàn cảnh cụ thể và các quy định liên quan của các Hiệp ước. Đối với hoạt động không đáng kể xét trên toàn bộ hoàn cảnh liên quan, phải tuân thủ nguyên tắc tương xứng.
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Căn cứ pháp lý liên quan: EUDR - Điều 2(4) - Định nghĩa.

Theo Điều 2(4) EUDR, một khu vực được coi là “rừng” nếu có các đặc điểm sau:

· Đất có diện tích trên 0,5 héc-ta - diện tích quần thể cây, được xác định theo đường bao ngoài của tán cây, phải lớn hơn 0,5 héc-ta.
· Cây cao trên 5 mét - chiều cao trung bình của cây phải lớn hơn 5 mét.
· Độ che phủ tán cây trên 10% - tổng diện tích hình chiếu của tán cây phải chiếm hơn 10% diện tích quần thể cây.
· Cây có khả năng đạt các ngưỡng đó tại chỗ - bao gồm khu vực có cây non chưa đạt nhưng dự kiến sẽ đạt độ che phủ tán cây trên 10% và chiều cao trên 5 mét. Khái niệm này đặc biệt bao gồm khu vực tạm thời không có cây do khai thác trắng trong khuôn khổ quản lý rừng hoặc do thiên tai nhưng dự kiến sẽ tái sinh.
· Không bao gồm đất chủ yếu được sử dụng cho nông nghiệp hoặc đô thị - một khu vực chỉ được coi là rừng khi vừa có cây, vừa không có mục đích sử dụng đất chủ yếu khác; xem Phần 4.

Các đặc điểm về diện tích đất, chiều cao trung bình và độ che phủ tán cây phải đồng thời hiện diện hoặc có khả năng đạt các ngưỡng này tại chỗ.

Trong bối cảnh EUDR, mục đích sử dụng đất đô thị được coi là mục đích chủ yếu, chẳng hạn đối với công viên và vườn trong khu vực đô thị, bất kể khu vực đó có đạt các ngưỡng của định nghĩa “rừng” hay không. Xem Phần 4 về mục đích sử dụng nông nghiệp chủ yếu.

Với điều kiện đáp ứng các đặc điểm trong định nghĩa, khu vực “rừng” bao gồm nhưng không giới hạn ở:

· Các khu vực được rừng bao quanh hoặc gắn chặt với rừng và được sử dụng cho lâm nghiệp, như đường lâm nghiệp, đường băng cản lửa và các khoảng trống nhỏ khác, trừ khi các khu vực đó được thiết lập trên một bất động sản riêng biệt;
· Đất bị bỏ hoang, thông thường trên 10 năm, trên đó cây tái sinh đã đạt tiêu chí của “rừng”; xem thêm nội dung về đất tạm ngừng canh tác và đất bỏ hóa tạm thời tại Phần 4;
· Rừng ngập mặn tại vùng thủy triều, bất kể khu vực này có được phân loại là diện tích đất hay không;
· Vườn ươm các loài cây rừng được trồng trong khu vực rừng để đáp ứng nhu cầu riêng của chủ rừng;
· Các khu vực ngoài đất rừng được chỉ định hợp pháp nhưng đáp ứng các tiêu chí của định nghĩa “rừng”.

Định nghĩa “rừng” loại trừ các quần thể cây trong hệ thống sản xuất nông nghiệp. Để biết thêm thông tin, xem Phần 4.c và 4.d.

[bookmark: Xe2e7ca0d38bbdaf8b23b4925d8b08ea06ff896d][bookmark: _Toc236844097]d) Định nghĩa “Mục đích sử dụng nông nghiệp” và các ngoại lệ

Căn cứ pháp lý liên quan: EUDR - Điều 2(5) - Định nghĩa.

Theo Điều 2(5) EUDR, một khu vực được coi là có “mục đích sử dụng nông nghiệp” nếu mục đích sử dụng đất là nông nghiệp.

[bookmark: a-làm-rõ-mục-đích-nông-nghiệp]Làm rõ mục đích nông nghiệp

Theo Điều 2(5), đất được sử dụng cho mục đích nông nghiệp, trong số các trường hợp khác, trong các trường hợp sau:

· Đồn điền nông nghiệp được định nghĩa tại Điều 2(6) EUDR. Để được hướng dẫn chi tiết hơn về “đồn điền nông nghiệp”, xem Phần 4.c;
· Diện tích đất nông nghiệp tạm ngừng canh tác - cần được xem xét cùng với “đất bỏ hóa tạm thời” được giải thích dưới đây;
· Chăn nuôi gia súc - bao gồm diện tích đồng cỏ tạm thời hoặc lâu dài và các công trình trang trại để chăn nuôi và nuôi nhốt động vật.

Các nhóm “đồn điền nông nghiệp”, “diện tích đất nông nghiệp tạm ngừng canh tác” và “diện tích dùng để chăn nuôi gia súc” chỉ là danh sách ví dụ, không mang tính liệt kê đầy đủ về “mục đích sử dụng nông nghiệp”.

Vì mục đích của Quy định này, đất sử dụng cho nông nghiệp cần được hiểu là bao gồm các nhóm sử dụng đất sau:

· Đất trồng cây hàng năm, nghĩa là toàn bộ đất được dùng cho cây trồng thường có chu kỳ sinh trưởng dưới một năm, bao gồm cây trồng tạm thời nhiều năm.
· Đất đồng cỏ và bãi chăn thả tạm thời, nghĩa là đất được canh tác với cây thức ăn thân thảo hoặc cỏ để cắt hoặc chăn thả trong thời gian dưới năm năm liên tiếp.
· Đất tạm ngừng canh tác hoặc đất bỏ hóa tạm thời, nghĩa là đất nông nghiệp được tạm ngừng sử dụng trong thời gian dài trước khi canh tác trở lại, dùng cho chăn thả hoặc hoạt động nông nghiệp khác. Việc này có thể thuộc hệ thống luân canh của cơ sở nông nghiệp hoặc do lý do chính đáng hay hoàn cảnh đặc biệt như xung đột vũ trang, thiệt hại do lũ lụt, thiếu nước, thiếu đầu vào, hoặc lý do kinh tế, xã hội như ốm đau, vấn đề thừa kế, hay pháp lý như tranh chấp. Lưu ý: đất tạm ngừng canh tác hoặc bỏ hóa nhìn chung vẫn được coi là có “mục đích sử dụng nông nghiệp” trong [mười] năm. Thời gian này có thể dài hơn nếu chứng minh được hoạt động nông nghiệp không thể tiếp tục do một trong các lý do nêu trên và lý do đó tồn tại trong toàn bộ thời gian đất không được canh tác. Khi chứng minh được, đất tiếp tục được coi là có mục đích sử dụng nông nghiệp, trừ khi pháp luật quốc gia chính thức xác định đất đó là rừng.
· Đất trồng cây lâu năm, nghĩa là đất được canh tác với cây trồng dài hạn không phải trồng lại trong nhiều năm, thường từ năm năm trở lên. Đất trồng cây lâu năm cũng bao gồm đất được dùng để trồng cây lâu năm dưới mái che bảo vệ, như mô tả tại Phần 4.b.
· Đất đồng cỏ và bãi chăn thả lâu dài, nghĩa là đất được sử dụng trong năm năm liên tiếp trở lên để chăn thả động vật hoặc trồng cây thức ăn, thông qua canh tác hoặc mọc tự nhiên.
· Đất có công trình và sân trang trại, nghĩa là diện tích do các công trình phục vụ hoạt động trang trại chiếm giữ (nhà chứa, nhà kho, hầm, silo), các công trình phục vụ chăn nuôi (chuồng, chuồng bò, chuồng cừu, sân gia cầm) và sân trang trại.
· Khi có bằng chứng đủ làm căn cứ chứng minh rằng (i) lô đất đã có “mục đích sử dụng nông nghiệp” trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 và (ii) nhà sản xuất đã quyết định trồng cây gỗ chồi luân kỳ ngắn hoặc tạm thời trồng rừng trên đất đó trước hoặc sau ngày này, đồng thời lô đất không thuộc kế hoạch quản lý rừng hoặc pháp luật bắt buộc quản lý hay bảo vệ rừng, thì lô đất vẫn được coi là có mục đích sử dụng nông nghiệp theo EUDR và nhà sản xuất có thể tiếp tục hoạt động nông nghiệp tại đó.
· Các nhóm sử dụng đất nông nghiệp nêu trên cũng có thể bao gồm các diện tích do các yếu tố cảnh quan chiếm giữ, được khuyến khích vì lý do đa dạng sinh học hoặc môi trường.
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Phục hồi, quản lý loài xâm hại, phòng cháy rừng, phúc lợi động vật, triển khai năng lượng tái tạo

Đất được chuyển đổi cho một hoặc nhiều mục đích chính dưới đây không được coi là chuyển đổi sang mục đích sử dụng nông nghiệp nếu việc chuyển đổi nhằm:

· Ngăn ngừa, giảm thiểu, hạn chế hoặc đảo ngược tác động bất lợi đối với đa dạng sinh học do sự du nhập và lan rộng của các loài ngoại lai xâm hại, nếu chỉ giới hạn ở mức thực sự cần thiết và được hỗ trợ bởi kế hoạch phòng ngừa, kế hoạch quản lý hoặc nhiệm vụ chính thức; hoặc
· Ngăn ngừa hoặc giảm thiểu và hạn chế rủi ro cháy rừng, nếu chỉ giới hạn ở mức thực sự cần thiết và được hỗ trợ bởi kế hoạch phòng cháy, kế hoạch quản lý rừng hoặc nhiệm vụ chính thức; hoặc
· Bảo đảm tuân thủ pháp luật về phúc lợi động vật, khi cần xây dựng công trình cố định hoặc tạm thời để nuôi nhốt động vật, với diện tích giới hạn ở mức tối thiểu cần thiết và không làm thay đổi việc phân loại khu vực xung quanh là rừng; hoặc
· Bảo đảm phục hồi và sau đó quản lý bảo tồn các hệ sinh thái có giá trị đa dạng sinh học cao (chẳng hạn một số loại vùng cây bụi thạch nam, đất ngập nước hoặc đồng cỏ), nếu được yêu cầu bởi một kế hoạch bảo tồn hoặc phục hồi (ví dụ kế hoạch quản lý khu bảo tồn hoặc kế hoạch phục hồi thiên nhiên cấp quốc gia hoặc khu vực) nhằm thực hiện các nghĩa vụ phát sinh từ các thỏa thuận đa phương toàn cầu về bảo vệ và phục hồi thiên nhiên và đa dạng sinh học, như Công ước về Đa dạng sinh học và Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh-Montreal; hoặc
· Triển khai năng lượng tái tạo (ví dụ thông qua xây dựng trang trại điện gió, hệ thống quang điện),

Các hoạt động nông nghiệp phụ trợ vẫn có thể được thực hiện khi cần thiết để hỗ trợ mục đích chính của việc chuyển đổi và mục đích sử dụng đất sau chuyển đổi.
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Theo Điều 2(4), nếu mục đích sử dụng đất chủ yếu là nông nghiệp thì đất không thuộc định nghĩa “rừng”.

Trong bối cảnh EUDR và các trường hợp loại trừ khỏi định nghĩa “rừng” tại Điều 2(4), “mục đích sử dụng nông nghiệp” được coi là mục đích chủ yếu trong các trường hợp thuộc danh sách không mang tính liệt kê đầy đủ sau:

· Hoạt động chăn thả lâm - súc kết hợp theo mùa, như chăn thả mùa hè, hoặc tạm thời tại khu vực có cây che phủ nhưng không phải rừng nguyên sinh, chẳng hạn đồng cỏ bán tự nhiên hoặc tự nhiên có mức độ cây che phủ khác nhau;
· Khi do điều kiện khí hậu, như tuyết phủ tạm thời, hoạt động lâm - súc hoặc nông lâm kết hợp chỉ có thể thực hiện trong một thời gian nhất định trong năm, hoạt động đó vẫn có thể được coi là mục đích sử dụng chủ yếu;
· Trồng các nhóm cây bảo vệ vì mục tiêu môi trường hoặc đa dạng sinh học tại khu vực chủ yếu được sử dụng cho nông nghiệp, như chăn thả, kể cả khi khu vực đạt các ngưỡng của định nghĩa “rừng”.

Các trường hợp này khác với các hoạt động nông nghiệp phụ trợ trong bối cảnh chuyển đổi nhằm mục đích phục hồi hoặc quản lý loài ngoại lai xâm hại, vốn không thuộc “mục đích sử dụng nông nghiệp”, như đã nêu trên.

Ngược lại, “mục đích sử dụng nông nghiệp” không được coi là mục đích chủ yếu trong trường hợp chỉ sản xuất quy mô nhỏ sản phẩm phụ, chẳng hạn cà phê, hoặc chăn thả quảng canh không thường xuyên hay chăn thả quy mô nhỏ trong rừng, với điều kiện hoạt động này không gây tác động bất lợi đến sinh cảnh rừng.
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Căn cứ pháp lý liên quan: EUDR - Điều 2(6) - Định nghĩa.

“Đồn điền nông nghiệp” là một trường hợp thuộc định nghĩa “mục đích sử dụng nông nghiệp” tại Điều 2(5).

Trước hết, Điều 2(6) định nghĩa “đồn điền nông nghiệp” là “đất có quần thể cây trong hệ thống sản xuất nông nghiệp, chẳng hạn vườn cây ăn quả, đồn điền cọ dầu, vườn ô-liu”. Đây là đất trồng trọt, bao gồm đất trồng cây lâu năm như mô tả tại Phần 4.

Thứ hai, định nghĩa bao gồm “hệ thống nông lâm kết hợp nơi cây trồng được canh tác dưới độ che phủ của cây gỗ”, được giải thích tại Phần 4.d và phải được đọc cùng quy tắc về mục đích sử dụng đất chủ yếu. Điều 2(6) cũng nêu rõ mọi đồn điền sản xuất hàng hóa liên quan, trừ gỗ, đều là “đồn điền nông nghiệp” và do đó thuộc “mục đích sử dụng nông nghiệp”.

Cuối cùng, Điều 2(6) loại trừ đồn điền nông nghiệp khỏi định nghĩa “rừng”. Vì vậy, khu vực đáp ứng tiêu chí về đồn điền nông nghiệp không phải là rừng, kể cả khi trồng cây như cao su hoặc cọ dầu.
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Căn cứ pháp lý liên quan: EUDR - Điểm (37) phần mở đầu và Điều 2(6) - Định nghĩa.
Theo các tài liệu của FAO,[footnoteRef:26] “nông lâm kết hợp” là tên gọi chung cho các hệ thống và công nghệ sử dụng đất trong đó cây thân gỗ lâu năm (cây gỗ, cây bụi, cây cọ, tre, v.v.) được chủ động sử dụng trên cùng một đơn vị quản lý đất với cây nông nghiệp và/hoặc động vật, theo một hình thức bố trí không gian hoặc trình tự thời gian. Trong hệ thống nông lâm kết hợp có cả tương tác sinh thái và kinh tế giữa các bộ phận khác nhau. Có hai hệ thống nông lâm kết hợp cơ bản: đồng thời và tuần tự. Trong hệ thống đồng thời, cây gỗ và cây trồng hoặc động vật cùng tồn tại trên cùng một diện tích đất; trong hệ thống tuần tự, cây trồng và cây gỗ luân phiên chiếm phần lớn cùng một không gian, qua đó giảm thiểu cạnh tranh. [26:  FAO 2003. Từ điển đồng nghĩa đa ngôn ngữ về quyền sử dụng đất. Chương 7. Đất trong bối cảnh nông nghiệp, chăn thả và lâm nghiệp.] 


Nông lâm kết hợp cũng có thể chỉ các thực hành lâm nghiệp cụ thể bổ trợ cho hoạt động nông nghiệp, chẳng hạn cải thiện độ phì của đất, giảm xói mòn đất, cải thiện quản lý lưu vực hoặc cung cấp bóng mát và thức ăn cho vật nuôi.[footnoteRef:27] [27:  FAO, Chương trình thế giới về Tổng điều tra nông nghiệp 2020, Tập 1, tr. 120, điểm 8.12.12 và 8.12.13.] 


Điểm (37) phần mở đầu nhắc lại rằng theo định nghĩa của FAO, hệ thống nông lâm kết hợp không phải là rừng mà là mục đích sử dụng nông nghiệp. Khái niệm này bao gồm nhiều mô hình, như trồng cây nông nghiệp dưới tán cây gỗ, hệ thống nông - lâm, lâm - súc và nông - lâm - súc kết hợp.

Vì Điều 2(4) loại trừ khỏi định nghĩa “rừng” phần đất chủ yếu có “mục đích sử dụng nông nghiệp”, nên đất chủ yếu được sử dụng theo hệ thống nông lâm kết hợp cho các mục đích tại Điểm (37) phần mở đầu không được coi là rừng. Đối với EUDR, đất này được coi là có mục đích sử dụng nông nghiệp. Xem Phần 2 về hoạt động nông nghiệp phụ trợ, gồm nông lâm kết hợp trong bối cảnh phục hồi.

[bookmark: X14510b567aa9e041ebf394d2136e4fd33ce1c73][bookmark: _Toc236844098]e) Làm rõ việc sử dụng đất trong trường hợp có nhiều loại hình sử dụng đất trên cùng một khu vực và việc sử dụng sổ đăng ký đất đai và bản đồ địa chính

Khi một lô đất gồm cả khu vực đáp ứng định nghĩa “rừng” và khu vực có “mục đích sử dụng nông nghiệp”, phải xem xét riêng từng khu vực. Phần đáp ứng định nghĩa rừng thuộc phạm vi Quy định; phần đáp ứng tiêu chí sử dụng nông nghiệp không bị coi là chuyển đổi rừng.

Tỷ lệ diện tích nông nghiệp lớn hơn diện tích rừng trong cùng lô đất không làm thay đổi kết luận. Ví dụ, nếu một thửa đất 10 héc-ta có 2 héc-ta đáp ứng tiêu chí rừng và 8 héc-ta được canh tác, thì 2 héc-ta đó vẫn là rừng dù chỉ chiếm 20% tổng diện tích.

Khi đánh giá một lô đất có phải là rừng hay không, phải ưu tiên đặc điểm thực tế của rừng hơn thông tin phân loại trong sổ đăng ký đất đai hoặc bản đồ địa chính. Sổ đăng ký và bản đồ địa chính có thể bổ sung cho dữ liệu vệ tinh để chứng minh mục đích sử dụng nông nghiệp trước đây. Kế hoạch quản lý rừng và sổ đăng ký khu vực được chỉ định là rừng cũng có thể giúp xác định một khu vực hiện không có cây vẫn là rừng, nhất là khi tạm thời không có cây do quản lý rừng, thiên tai hoặc đang trong giai đoạn đầu trồng lại rừng. Đài quan sát EU của Ủy ban là công cụ miễn phí giúp xác định độ che phủ rừng toàn cầu năm 2020.[footnoteRef:28] Tuy nhiên, đây không phải công cụ duy nhất, không bắt buộc và không có giá trị pháp lý. Các bên liên quan có thể sử dụng bản đồ hoặc dữ liệu khác phù hợp để thực hiện thẩm định hoặc kiểm tra. [28:  Đài quan sát EU về Mất rừng và Suy thoái rừng: https://forest-observatory.ec.europa.eu/forest/gfc2020.] 
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